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#Hình 1 


( HÙA AM đơn sơ vách liếp, mới xây cất lại vào năm 1976, nằm giữa khu 


rừng liễu thiền xanh tươi tràn đầy bóng mát. 

CHÙA AM ngày xưa chỉ là một túp lều tranh với một cốt tượng Phật Thích Ca 
Mâu Ni bằng đất sét do anh em mục đồng và ông sơ chúng tôi khéo tay làm ra. Ngày 
nay cốt tượng ấy đã bị giặc Pháp càn quét đập phá tan nát làm mất một di chứng lịch 
sử, thật đáng tiếc. 

CHÙA AM ngày nay là một cơ sở tu học dạy theo đúng những lời đức Phật, vì 
thế nó có tám lớp học đạo đức để đào tạo những con người hữu duyên từ phàm phu, 
trở thành những bậc Thánh Hiền. Tâm những bậc này luôn luôn BẤT ĐỘNG trước các 
ÁC PHÁP và các CẢM THỌ. 


CHÙA AM ngày nay là một cơ sở giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản —- nhân 
quả của Phật giáo, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh nên 
nó được xây dựng kiến cố ngăn nắp, sạch đẹp, vệ sinh theo kiến trúc khoa học tân 
tiến. Với việc làm này là để bảo vệ một di tích lịch sử lâu đời. 

CHÙA AM ngày nay muốn làm được như vậy thì phải có nhiều nhân sự cùng 
chung nhau một chí hướng, một ý chí sắt đá, gặp khó khăn gian nan không chùn bước 
thì mới mong làm một việc vĩ đại này. 


CHÙA AM cũng hiểu mọi việc đều do duyên nhân quả phước báu của mọi 
người, nếu mọi người không đủ phước báu thì CHÙA AM dù có muốn cũng không làm 
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nên được, vì việc làm này là mang lại sự lợi ích cho loài người, cho nên làm được hay 
không đều do phước của mọi người chớ không phải do người chủ trương. 

Người chủ trương làm việc lợi ích này họ không chùn bước trước những sự khó 
khăn, gian khổ lúc nào họ cũng vượt lên và tiếp tục làm. Họ nghĩ rằng: đời họ làm 
chưa xong thì các thế hệ đời sau sẽ nối tiếp chí hướng đó mà không bao giờ bỏ cuộc. 
Với ý chí kiên cường sắt đá như vậy thì việc làm này CHÙA AM sẽ thành công. 


*, d® vV® 
s* ~% 


2Iình 2. Quê lương tôi 


Tản Đà 


2 

& 22y z2/zø ⁄6/ ơ¿Zƒ 4⁄ 2 (7a c⁄2 /2 c(£# oề 2/2222 2/82 ơự/ có ⁄z⁄ 
/3/ ,êu 2/Ớơ, Zố / 2#Ø/ £⁄#/ 22⁄2 “2# 6/u2/ 262/2 9/22 290A x/2, 0è //Z 2/6/22 
⁄ đã 27 2/82 2⁄2 ý ⁄ ⁄20/ 242 tố zà/22 cả 2 ⁄Z 

(g1 4/2# 4d là 6ÉÄ/ sới tố 6á 6d»: (/2É /báàu cà cặứ 02. 

- 2ð „mðÁ /À uới oê (2É thô: ð£u oót dê 26 (ñả2 /2 uói /22 22⁄2 Z 
aá2#' /6z, A//222 A/, 2ạo Z2 của (Öùa c⁄2 dZ d2 di 0o 22/2/ “ở 
2z 2/222 22⁄2 22/2/ “6Í có (2# zúc Z2 (6ø, año xã 0Ø, đño 22⁄2 2z2. 2⁄2; 
⁄22/ rz/ 212/2 2⁄2 Z⁄ zớ¿ ơề 4⁄ A2 (22a c2, ø£u /2; /22/ ơ⁄z/ A222 tố 
z2/22 F77 c2 Z7 số cá cổ 6ào z604»2 “#2 2o #22 /Z¿ 

- (2⁄2; /a/ /2 /2; zớ/ zề 2/222 2/22 oa(: cÌ/ tố 2/2222 2/3 ca/ 2⁄2 
đùa c2 Z§l tua #Z sở ⁄% /Â⁄ 2# 2/2222 ⁄2⁄2 Auô zớ (2# zốo đØ/ zÍo 2g. 

⁄% ơzÉ dlgs 2 cấy 2đ/ 2p Á ơz/ 4⁄ 4Ö, øò/ ơ/£Z 4⁄ Ê ø// cố øÊU 
⁄ê 2/222 #ão cát (2Ÿ AÊ (6V dO /à c(Ef (22 4P áo AJoa zño ØZọe 4/2 Zoe e// 
2ø Z2 z2/2/ C757 97; 

⁄⁄»¿ ⁄( 2# d2 đo 2 zz⁄7 AJW «ðò⁄ /ú/ ơ/Z# 2/222 ⁄%22 40 “29a 
c?⁄. cÌu sới øÊ/êu oê É/2Ê /(6đ2 (Á (2/2 2/2222 z/ãz c/ 4⁄ A2 2⁄2 z/o 
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/222/ 2e ⁄ 2/22 “ta, ¿682 dậi (Ý LÊ 6ý vời tạc. CÒA¿ ›£u 0ó ðñ(Èu oề 2/2 
c£/ /Êò z2p( 22/2/ Zấo z2 Z5 22 /2/2 AJZoz AZoaz2. 2z/ /Àa +ao efño dừa 2z2 
z2/2/ 2%. (4£ 'az2 “a Zãy cượ/ /Ê› /a¿ ý Aj£2 22/ /ÂÈ tưới d(£É 4ô g6. M4 
ơ/£# .uÊ /2 A/24/ 2 /đJ⁄2 cới 4, c(£# 2⁄22 sự /62/ dO /à diệu 2/2 (:2/22 2/2/ 
đlza z22/ ơ(£# uô. cÌ2# /A ø/2 oậ( ơ(š# 4B Á¿ 2» „ø/ ơ/ “iu đ¿ (29a c⁄ 
Alò (Am sao (táuÄ “bói øllũog (Õi 6É£ lùa dc? ta CC lQÃ 2AÁ2.- 


#Hình 3 


1⁄4 2zø /24/ ơ/ đu đv¿ 29a c⁄ 2 A222 //Z sào ơ/Ê 4⁄ .ê 29a 
c2 Z%¿. 1⁄2 2) 22o2/ 222 /# /‡ù tổ ⁄⁄2 cú£2 22» ca 2Ÿ 22z2 
ASu tra2Ê suốe cáøZ 2/2/22 262/2 290A( x22 gà A/2⁄22 AƑ£2 sÚa 2/222 2/2 cự/ 
⁄295a c2. 

{ 2»ướa ZZ/ dl/ /2/ 2//z2 /Ø( x2 gu dý du/ 2z2 ZZ 2u2 Zấo 2/222 Zđâu 2à 
z/z2 ⁄( ơi£f a/a die 28 ZfJ ơà sò/¿ /l/ếu sói taf ¿Í(êu, ơè (uước ÁZ2 z//z2 
⁄¿ 222 zz⁄7 Z#2 2â 22/ 27 ¿ “2 .2 (22a c2, 2/222 2/2 øà/ /2đ/ //2/ 
sự (W6 sói của 02Ù2Ế còi 2u4 z/êu, 2222 @U/ 0ý “la Ø. z2 (¿ 2# 6 
“z¿ 4⁄2 9u// dý. 

“28z2 _⁄25o 7# 72zø 2z 


—£ 


(2:¡. 44m bằng tre lá tụhèo nàn tJàu nào, nhưng đến hôm trau có nhiều thau đối, các thất 
để tị sinft ở tu học được xổ dựng bằng gạch Kiên cổ, đó là để giữ gìm bảo quẩn dài lầu nhu uấn 
còn giữ tjJễn sắc thái tộc mạc, đơn sơ, bình dỊ, năn tiắp, sạch đẹp có từng Kiu nam trữ riêng biệt 
uà trình độ tu học thấp cao 1õ Tà. 

lưu hình ảnh C2fÀ2 540 còn gi KRắc mãi trong trái tim của nhiễu người. '7 uỤ rằng 
đơn giản, bình dị, nhưng nơi đâu là nơi xuất phát những cơn tười têu nước chốn lại giặc Pháp, 
chống lại chế độ phong Kiến triều Nguuễn bất công ẩàn áp nồng dân uà các phowwj trào uêu nước. 
ơi đầu ấánh đấu những trang sử oai Hùng của những cơm người tiêu nước, têu đâm tộc, luôn luôn 
bất Khuất, Kiên cường, gan dạ trước thế lực đàn áp của bè lũ tay sai ngụu quần, ngụ quyển. 7Nơi 
đâu đánh dấu một góc nhỏ cho cuộc ấẩu tranh Bất Khuất của toàn dân, giành độc lập thắng lợi uề 
ta hân đâm. 

%gàu nau nơi đâu cũng là nơi ẩào tạo nhiều tjười sốt có đạo đức Khônw làm Khổ mình, Khổ 
người uà Khổ chúínw sinh để đem lại sự sốn bình an, tiêu thương cho nhau; để ấem lại sự sống Khổng 
cờn %1 đột 0à chiến tranh rrữa. 

Âgàu nau tơi đâu cũng dạu người tập luujện làm cíỉ sinh, già, bệnh, chết. 'Ưì sinh, già, 
bệnh, chết là Bốn nổi Khổ ấau của Kiếp người. 'Öốn nỗi Khổ ấau của Kiếp người ai cũng đều biết, 
tt Khônw biết làm cách nào thoát bốn Khổ ấau ấó nêm ẩành phi sốny trên ấau Khổ. 
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ðởi uậu cuộc số cơn tjười chỉ cười ra nước mắt để gắng gượnw sốt cho qua tjàu, chớ thật 
ra là một nỗi ấau KRố đù ai có Kệu Ía, rên xiết, trách trời, oán tujười nfưửug KRông ai giúp ai ấược, 0ì 
đó là nhân quả của môi tjười tự tình đã tạo ra tfì tự tình phải gặt ñái uà gánh chịu. 

Cho niên trhững người Không hiểu biết tưởng ấau Khổ là do người Khác em đến cho mình, chớ 
thật sự đau Khổ chính họ tự tạo ra cho họ, thì làm sao ai đám cứu giúp họ, dù đó là 7 hẩn, 7 hánh, 
J1ên, 'Phật cũng Khônw đám cứu giúp. 

.Suu ra chỗ nàu, cñúnw ta mới biết uiệc cầu siêu, cẩu an toàn là những uiệc làm trì quán, mê 
tín, lạc hậu. 

Xét uề luật nhân quả, Ki hành động nhần nào thì phải gặt lấ quả nấu, dù có trốn tránh 
trên trời hau chui xuốtyJ đáu biến cũng Khônw thoát KHỏi. 

Ki học ấạo đức sốt Khônw làm Khổ mình, Khổ người 0ù Khổ chúng sinh thì chút ta hiểu 
biết rất Tõ nhân quả, 0ì thế muốn uượt thoát ra nhân quả thì chỉ có tâm Íụ đục Í ác pháp. âm ấã 
íị đục y ác pháp thì còn ấâu nhân quả chỉ phối tâm cltúrty ta được; thì còn ẩâu tâm chúng ta giận 
hờn, Buôn phiển ấau Khổ nữa; thì còn đầu tâm chúng ta Ío đu, sầu muộn, thương ghét người tràn 
người Khác. Có ấúr hư uậu Khôrw thưa quý uị?! 

'ðởi uậu trhững người đã lụ dục l ác pháp là những người ấã làm chỉ tâm trình, mà đã làm 
clui tâm mình thì tâm mình luôn luôn 84T ĐỘNG, 7747 12LN, AA LẠC 1À 1Ô Sự. 


ẩm tu tập đến đâu thì chấm đứt cuộc hành trình tu hành theo Phật giáo, 0ì đó là giải thoát hoàn 
toà. 


2lình 5 
7JTời, tấu, trước, câu có bất ấộrw là chân lú giải thoát 


Cño nên cuộc đời tu ñành theo ấạo Phật chỉ có bấy nhiều 'J9Â7 ®Â7 ĐỘAG đó mà thôi. 
Ki tâm Bất động thì chẳng cần phải tu pháp môn nào nữa cả. 

%ñi tâm ẤT ĐỘNG, 12497 12A, A% LẠC 1⁄À 1Ô S4 là lúc đó chúng ta mới 
nhập T4 121407 ĐỊ0A7H, còn nếu chưa đạt được tâm đó thì chẳng 6ao giờ nhập J{7497( 
ĐỊA7Í“ được. Cho tiên tgười trào chưa được tâm 47 ÔNG mà nói nhập T4 7247“ 
Ø2 là những người lừa đảo nói dối, gạt người. 'Phật pháp rất rõ ràng di nói sai tình đều Biết 
cả, cho nêm Khó có ai dối gạt Ấược. 

Kfi tâm ®Ñ7 ĐỘNG, 12(AWN 12ÌN, 4N, LẠC VÀ 1Ô S{ thì tâm nhập Tứ 
T714:N7 ĐI đâu còn Kló Khăn, chỉ cẩn tác 1 ra lệnh thì tau đó tức Khắc thầm tâm liền nhập 
mào các từng JØ(IÊ ®ĐỊAí theo 1J mình muốn. "Bởi uậu T9(IÊW ®ĐỊ?7W đầu phải là pháp để 
tụ tập, mà nó là pháp môn ®Ể 9\ẬĐ, cho nên nó là Kết quả của pháp môn Tứ IỆM Xứ, 
ngoài pháp môn 7 4 (IỆ:M X ñi tìm T2(IÊN ĐỊ0Zí thì Không Bao giờ có J7(IÊWN J0. 

T7(IÊN, ĐỊA(H dỉa đạo Phật là pháp môn giành: cho những người T24 ®Ã7 ĐỘNG 
để nhập, chớ Khôry phải để cho mọi tugười tu tập. 

9gười nào chưa Hiểu Biết mới mở TØ(IÊN, ĐƯỜNG để dạu người tu tập TIÊN 
ĐỊNH là những người chưa biết 7. (LÊN, ĐỊA7W của Phật giáo. Ñfư các trường thiển ở 7Tunụ 
Quốc, Fào, Miến Điện, 7 hái Lan, Campucfia 0à 'iệt Nam liện tra dạu tjười tu tập là Khôr 
theo lời đức 'Phật đạu, nên các uị tổ sư thiển dạy người tu 'JØ(IÊS ĐỊ0Z{ Bằng cách ức chế tắm 
niur pháp môn tham côtyj án, tham thoại ấầu hoặc bằng cách niệm 'Phật nhất tâm, bừng cách Biết 
oong liền buôn, bằnw cách nươfyj uào cơ bụtụj phìnñ Xếp 0.0... 

'Phật giáo dạu chúng ta Íụ đục ly ác pháp là để ấạt tâm ®#Ấ7 ĐỘNG, chớ Không đạu chúng 
ta tụ tập J7(IÊ ĐỊAƒ( theo Kiểu ức chế tý thức để tj tufc Không còn Khởi niệm. #fi 1ý thức 
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Không còn Khởi niệm các thiển sư cho đó là KIÊN, ĐỊNH. 12(LIÊN, ĐỊNH nữ 0ậu là một 
điều đạu sai đường lối tu tập 'T2{TIÊ. của 'Phật giáo, biến Phật giáo thành tà giáo nụogi đạo. 


9tình 6. gn uật bất động là thiển địnHi 


Chúng tôi xịn nhắc lại quý uị một lần nữa: 72T #0, ĐỊNH của ấạo Phật giáo là 
T7{TÊN, ĐỊA(7( để nhập, để làm chỉ thần tâm, chớ Không phải để tu tập như tgười ta nụjlĩ tưởng 
uà Kiến giải, Kliến cho tyười tu tập 'T (TÊN, ĐỊN7( càng xa lìa Phật giáo. 

7âm qui 0ị còn động chưa Í dục Í ác pháp mà tuốn tu tập 2. (LIÊN, ĐỊA( thủ 
J2(LÊN ĐỊAŒZH ãó là THIÊN ĐỊN?7(7 ỞNG của các tà sư nogi đạo. 'Bởi các sư thầu 7 run 
Quốc thiếu sự hiếu Biết những lời dạu của ấức 'Phật nên Kiến giải J2{TÊN. ®ĐỊA7( của 'Phật trở 
thành 'T2ì T(LÉWN, 7À ĐỊA(7Í của nụogi đạo. 

Â(Wững tuyười tấm cltưa ĐSÃ7 ĐỘNG là những người tâm chưa [ đục Íy ác pháp. 7 ẩm chưa 
í đục Íụ ác pháp mmà muốn làm clủ sinh, già, bệnh, chết thì đó là một tưởng, 

Cño nên CØft⁄4 4 Không chấp nhận những người tu giả dối ấu, tu lẩu có hình thức để rồi 
Ki ấau bệnh nằm ủ rủ tr thi ma chết chưa chôn. ẤN(Wữmg người tu ty uậu là hèn nhát Khôrw 1ý 
chí, Không gan dạ đũn cẩm, tu tập mà lười biếng Không chịu ấi I0 21H, Không ấi pháp 
T274 2LÀ'X7( NLỆM trong KHi tâm còn hồn trầm, thùu tiễn, uô Kí rụjút tujàm. 

%Muốn tu tập làm chỉ bốn sự ấau Khổ nàu thì citíng ta nên tu tập làm chủ J2 trước tiến, 
Ki làm chủ 724M được rồi tfì tới tu tập làm chủ 'JØÂ*N, nung muốn làm chỉ 'J 2Â, thì clrín 
chia ra làm Pa giai đoạn tu tập: 

- Giai ấoạn một phải tu tập làm chỉ sự tếu ấuối của T214, g13. 

- Giai đoạn hai phải tu tập làm chỉ Ki 12121, ®£N/H. 

- Giai ấoạn 6a phải tu tập làm chỉ Ki 1Â C?IẾT. 


—# 


2(ình 7. J hẩn chết 


Có nhiều phật tử ở Khắp nơi đã giữi thư uề báo uà cẩm ơn Phật uà 7ñầu đã Ban cho ñọ 
nữ pháp môn để cứu ñọ thoát ra những tâm tham, sân, si Khiến cho gia đình ñọ ngàu càng hạnh 
phúc ñơn. Ấñất là họ ấã làm cu ấược những ®NƒH JÄ7 hiểm tụjhèo. 

%ếu trong uiệc tu ñành theo phương pháp này, mọi tười đều siêng năng giữ gìm tẩm ®Ấ7 
ĐỘNG, 712147 12/1N, 4N LẠC 1À ĐÔ S4 thì họ sẽ làm clưỉ sinh, già, bệnh, chết Không 
cờn thấu Khó Kliăn rữa. 

%Mục đích C2f4 14 là ấem lại cho mọi người một sức mạnh tự lực làm chỉ bốn sự ấau Khổ 
nrài để cơn tgười Khôry còn Khiếp ấẩm uà Tum sợ mữu trước cảnh sinh Íụ tử Biệt. 

Âñư quú uị ấã đọc lời giới thiệu trên đầu thì đủ biết CĐ 44M ra đời là uì ấẩu tranHi 
chống GIẶC NGOẠI X3, sự 6óc lột các triểu đại phong Kiến uà cuối cùng CØf4 Z4 quuết 
tâm chồng lại GUẶC SIN7( 7 đòi quyên làm chủ sự.SỐWG CJHÉT cho loài người. 


Kính øñi 
Tzửng J ão. THÓCH TTHÔỘNG LẠC 
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QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 


(bu ka 2u22 (Âuga2 dữ kÂÂw dÂu 


- 


(tại (e4 dd đà mật việc (àm đết dức @(Á¿ tiệu trạng, s4á£ đà 
““đÀt tây trácA d/dệm uà ấu @đậu đâu với độc giải. 20c tgười a¿ cau 
(dết ((c( d£ của vuật dâu tộc tà da ddềt dtât tật Cà dêu, du (uất 
“¿4+ uật dê cá d“đu¿ tài dău¿ đặc Údệt “(ác dau. Co đá “ác 2¿ (ạc 
(c4 o2 c(á(u¿ ta @/“À( 2d (ạt trưu¿ tực tica tà tăng, của ốc (“âu vật 
(àwt dêw (cứ ddÈ Étot¿ dựa @(tưtợ đó, 2c dí tậ vuới dược gọc (à 2/¿ (ạc 
((c¿ sử. 

ở 42¿, c4, tôât 2“¿ (ạc (qe( d2 cáa duột địa dadứ, cứ (6t 2c 
đạc duật “âu uật ((c( co cá dúâu+ dào. “Jt tế c(ád¿ tôc cẩu @đác Údết vất 
xố ứtat¿ duột dựa ad (tc( dc (6t @hác c( có diệt dt tật (tc( dd dià 
“4t cá didêu (đâu vật. ((á didề (đâu tật ước (àưt dêt dựa dau“ (cứ dể. 
2á tà 4dê« cđẮc cứu Á“âu¿ còu đắt Úê cứu Ea 964 da. 

Gổt vậy ưuật địa dau được gấu (ểut với didêt âu vật (¿e dể. 
24dêu uâqœ+ uật (c4 dữ dưới (àum dêu tốc lật địa dau trau¿ (cứ s2 ca 
dước đà. Tục ưuột cưếu d¿ đất dước “ dệt 7t taoad¿ đó có vất di ad 
“2u (iệt dễ “w dau cáu¿ dt“ vê ad “đôut¿ sao “ể cía (tết. Sác( viết 
4 uậ ước gọc Cà că/ớ% d2 Óó. 
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> ~ 


nh 9. Chùa 4m tựjàt Xưia 


Cuaa 1: đã trẻ tàu uật đứa dad( (cá sứ, da đất dđâw từ ciệt vỗ 
£ưúwu¿ của "Zâ Sưu về Áâ trá dọa, đâu /@đ ác tá dọa để duac dau, đâu 
tứcA uà tru dạ để Âưt thâu: cidữu dâu ctôug giặc tá/@ dgóạc tâu, để 
tt tực (àưt dêut dÁ@u ttau¿ dữ ad (tàu của dâu tộc. 726 (âu để đódt2 
2ó/¿ cồdt¿ dức dưừt( cía d(Auọ ttaud¿ dd dước đà. 

21⁄4 c(ug ta ad cau Údết: “"hề‹ đạc "7â Sa (à da đu tư ồ¿ 
uồuœ¿ dâu áa uất ở đất "2á, Sưu (duc (êut @đãt cà “đổt dọa (du dước 
đuặc //dưua ác là "tauá ở iêu Gác dước ta uà dợ/@ dạc( gá¿â« 7liêwt 
.⁄a ở ‹uiêu ?faưu, “ế đá Áậ/@ tau Úè (4 @úadtg “dếu Íáu tước "Thu đàu/ 
;oàt — ?fgdgðu dàu¿ tuoug, tôug uất đất dước tàu vuật dước dậc (ậ/ 
caŒÈ gugêu /@/au¿ “iếu “ dệt 7Í". 7 Hộ tat¿ cứ dau (dệt dà (àm oaa 
“4+ dâu “liệt 2a từ thế đệ dày dếu túế đệ Áđác (ạt gávêu dược vời áo 
tt ad đàn: lguygêu ?“IỆ Z¿adg had¿. “ác (âu, gu ý tay Cà 
¿4u điều cầu “tắc dd cía uạt dgười tực ý “ức đạc (tứ o¿ (/làa tớ. 


- 


2fìnfi 10. Quê ương 'Jiệt (am 

xế đá các đề¿ oa4 còt dốt tớ da tực điệu (àtg V4 dước, Cêu 
(xô đấw trau đáu( dvôt giặc !⁄4/. giàu độc (ậ/@ tự do cía gáê #02 
x oể. 

(4u udứờ tàu¿ gêw dước của các tệ trự trà (la /kt dià tọà/ da 
(dàa tt duúi cá (độ trau o¿ cu giặc cưáóú“ dước uà đậ/ taw do Úóc 
tật của “0u tậ/, 4oàu @/adg “dếu các vưdu¿ tiêu dtà 224jêu, đcếu cứ 
(⁄aa /kưt tà càu¿ @/“át tiiểu trẻ tiàu( vuật "7 “ldệu có tầuM cố cả ước 
wêw các gdúát trẻ (út Ứtodtg dước ca dúw ở dước tọoàt dê g4/awt tâưt 
ý. 

Saw “ác từu “dổu Údết tế tàu, cứ(t( quyêwt các cá/@ uà uộ( dội cấu 
“ãu“ diệt uè dơc đá tưất @hát( d(đủuọ dgười coat @ô dước tà tất Cà da 
Áâ$ (ạt tát điệu tuột dêu uăut đáa dạo đức dâu âu — dâu gáá cúc (ạc 
c(a dáw tậc uà (oàt dạt tiêu C“ế gdút vưệt cuộc dôutg đâu tắu đô (àứt 
Áđã suừulú, để người uà Áđã tất cả cứu d/. 
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2Iìmh 11. 'JTời cẩu sôrJ rước 


2fát suêu dạa dc 4ã cá từ ta tưa từ éŒ( cá (aàt dtgười, “vu¿ đếu 
Á#“( đức Zuật "2c (a ((á‹ Tí ta đờc dưới du¿ (êu tà ftư@ều dạy cứa 
cu ta. 

X⁄4 ?i¿àc uất tứ các tôu gia éđác đã ta câut¿ dư uất dêu đạo 
dc uàg để t“ag tiế uào d/@u¿ 6d“ các và giáo @(Á/ tt gqávádg, tuê tít, 
đạc “«. “7è tế (aàt dgười đếu tọa da đt a¿ Údết đếu tuêu đạo đức dàg. 
tát c(a đếu vệ trụ trà đềc t€ tv của (va 1t ta đời óc ta côut¿ (êu 
oaa4+ Úộ oác4¿ đạo 4c dâu (ảu — “âu quả để chọc dgườc dấu¿ é/âu¿ (àwt 
Á/“ã cứa “đa uà d“tât tà 6“âug Cà 6đ c((uo dai. Có tà (việt điêu áu2 
œ( ườua cáo dâu tậc “ dệt ?Íaw: uà cứo (oàt dạdòt tiêu tế gdớc, 

4è dậy (2A 2 đÁu¿ dược 26c vào ((eÁ dử uău đóa đạo đức dÁÂ% 
đẩu — “âu guá của dâu tậc “llệt 2Êaw, 

(4u da 4â (lùa tu @đác dược dữ gvt, (áo toàu dẻ t(cứ (cá dể 
uà ất tà dự ttượêu tiờau dê dạo đức dâu Úáut — dt quá da cúc (ạc 
tực (cứ cứa đạo, cứa đài, cứa đất dước “ldệt 7a uà cứa cá tế góớc. 


“zưởua “đáo "//(cÁ "(âu đạc 


—* 


#đình 12 


đluốc «6% Áox một đc (02 
đuác ấ: đc mãc ÁÁBg dỗ cùng nữa 
4J1⁄6 đồ: đau nuốc (Iồ nu 
đuảc đá: va tiếu Ía¿ nướa: dễ nguồn 
Tản Đà 
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2Iình 13. Cơn Ấườïw dẫu dào giờ: 3m 


( 'HÙA AM có một chiều dài lịch sử hơn hai trăm năm, từ khởi thủy đến 


phát triển để trở thành một TU VIỆN CHƠN NHƯ sâm uất rộng lớn như ngày 
hôm nay. CHÙA AM có 260 ngôi nhà lớn nhỏ, một cảnh quan tu hành yên tịnh, 
có rừng cây mát mẻ, có đường đi, lối lại sạch đẹp khắp nơi trong Chùa Am, giống 
như một công viên. Nhưng nó không phải công viên, vì công viên là nơi vui chơi 
giải trí cho những người vô công, rảnh việc, còn Chùa Am là nơi học tập đạo đức, 
rèn luyện nghị lực để trở thành những người tốt cho xã hội; Chùa Am cũng là nơi 
huấn luyện đào tạo những con người có nhân cách, có đạo đức, có đạo hạnh, nhất 
là có lòng nhân ái biết yêu thương và tha thứ đối với mọi người, để làm cho cuộc 
sống được bình an, yên vui; và mọi người không còn ai cãi cọ xung đột nhau nữa 
để làm cho thế giới trở nên hòa bình và không còn chiến tranh. 
P) 


N ———” GIÁC THÔI phu CGIĂCG x⁄r€y 


$ TU VIỆN ciờN NHƯ... 


TÌHINM 


tình 14. Cống uào Chùa Am 


- 


Điều quan trọng nhất là Chùa Am đào tạo những con người có ý chí kiên 
cường dũng cảm gan dạ quyết tâm rèn luyện ngày đêm để chiến đấu với giặc 
sinh tử luân hồi. Chúng đang từng phút từng giờ từng ngày dùng mọi chiến thuật 
chiến lược để bắt loài người phải nô lệ chúng muôn đời muôn kiếp. Nơi đây khởi 
sắc cho một nền văn hóa đạo đức nhân bản — nhân quả của Phật giáo, giúp mọi 
người sẽ sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nhờ 
sống có đạo đức như vậy nên mọi người thường đem LÒNG YÊU THƯƠNG đến 
với mọi người, mọi loài vật và ngàn cây nội cỏ, đất đá núi sông. 

Một nền văn hóa đạo đức tuyệt vời mà từ lâu bị chôn vùi trong đống giáo 
lý của các tôn giáo ngoại đạo mê tín, lạc hậu của Trung Quốc. Khiến cho mọi 
người không ai biết đến nền văn hóa đạo đức này nữa. 

Vì thế, hôm nay nền đạo đức nhân bản —- nhân quả đã được Chùa Am dựng 
lại, nó sẽ làm cho những tư tưởng cố chấp có thế giới siêu hình bị đổ vỡ và tan 
nát. 


CC 
“ 


‹. 
_% 


XẢ%%5<%Sđ 


* 
* 


$ÔN@ NƯỚC VIỆT NAM 
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THỨ 
NHẤT 


Jé trụ trì đầu tiên của CHÙA AM là Hòa Thượng THÍCH MINH 


KHÔNG tục danh là LÊ VĂN TÂM. Một võ tướng của TÂY SƠN, dưới trướng của 
vua QUANG TRUNG NGUYÊN HUỆ như chúng tôi đã tường trình sơ lược ở trên 
(theo gia phả của dòng họ LÊ ghi lại rõ ràng). 


Vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một danh tướng của Việt Nam, ông 
thường đánh Nam dẹp Bắc để thống nhất giang sơn Tổ quốc. Trong trận đánh 
quân nhà Thanh tại Hà Nội với chiến lược chiến thuật thần tốc của vua Quang 
Trung thì Lê Văn Tâm lãnh một đạo quân dưới quyển chỉ huy của vua Quang 
Trung mở cuộc tấn công dũng mãnh vào phía nam đền Ngọc Hồi. Quân Thanh 
rút vào đồn lũy cố thủ, dùng đại bác và hỏa khí bắn xuống dữ dội như mưa để 
cản bước tiến của quân Tây Sơn. 


#ừnh 16 
Một tượry Phật nằm trory Kfuôn viên cñùa im 


—# 


Trước chiến trận như vậy vua Quang Trung ra lệnh cho đội xung kích gồm 
600 dũng sĩ cảm tử trong đó có ông sơ chúng tôi tình nguyện chiến đấu, lưng giắt 
đao ngắn, 200 người đi đầu khiêng 20 tấm ván dây, bện rơm thấm nước che súng 
đạn và lửa, cho 400 dũng sĩ theo sau, làm cho súng đạn quân Thanh mất hiệu 
lực. 


Lúc bấy giờ quân Tây Sơn hợp lại đông như kiến cỏ, khí thế lên ào ạt như 
thủy triều dâng, tấn công phá tan cửa lũy, mở đường cho ky binh và tượng binh 
tiến vào thành. Quân Tây Sơn tung hoành chém giết. Đồn Ngọc Hồi chìm trong 
khói lửa. Quân Thanh tan vỡ bỏ chạy tán loạn, lớp bị giết, lớp chà đạp lên nhau 
chạy mà chết nên thây nằm lớp lớp. 


Quân Tây Sơn đã phá tan cứ điểm Ngọc Hồi, tiêu diệt 3 vạn quân Thanh 
trong đó có 3 danh tướng cao cấp của giặc. Trong trận đánh này ông sơ của 
chúng tôi cũng được tham dự như trên đã nói, đập nát phòng thủ phía Nam, mở 
toang cánh cửa vào thành Thăng Long. 


Trong khi đạo quân chủ lực đang quyết chiến ở mặt trận phía Nam thành 
Thăng Long thì sáng ngày mồng 5ð Tết nguyên đán năm Kỷ Dậu. Quân Tây Sơn 
đã đập tan mộng cướp nước, đè bẹp ý chí xâm lược của quân nhà Thanh, giải 
phóng kinh thành Thăng Long và miễn Bắc, bảo vệ độc lập tự do, toàn vẹn lãnh 
thổ Tổ quốc. Chiến thắng Ngọc Hồi là một chiến công oanh liệt làm vẻ vang cho 
Tổ quốc và kết thúc sự xâm lược của phong kiến phương Bắc đối với nước Việt 
Nam. 


2tình 17. Đường 0ùo am thất trong CØ(ù⁄24 4 
Công việc đang tiến hành thuận lợi thì vào ngày 29 tháng 7 năm 1792 âm 
lịch, phái bộ Đại Việt nhận được tin Vua Quang Trung đã đột ngột từ trần. 
Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi lấy hiệu là Cảnh Thịnh Hoàng Đế. Vua Quang 
Trung chết là một nổi đau của dân tộc Việt Nam, vì đất nước chưa thống nhất 
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hoàn toàn, mà vua Quang Trung chết là một thiệt thòi rất lớn cho vận mệnh quê 
hương xứ sở này. 


Khi vua Quang Trung mất thì anh em của vua Quang Trung chia nhau đất 
nước cai trị. Miễn Nam do Nguyễn Lữ cai trị, nhưng do sự bất tài của Nguyễn Lữ, 
miễn đất chiến lược không được Tây Sơn tổ chức cai trị chặt chẽ nên đã lọt vào 
tay Nguyễn Ánh tháng 8 năm 1788. Trên mảnh đất chiến lược này Nguyễn Ánh 
ra sức phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng và ngoại giao cầu viện thực dân 
Pháp, để mở màn cho một cuộc tấn công qui mô đối với quân Tây Sơn. 


Sự lớn mạnh và những cuộc tấn công của lực lượng Nguyễn Ánh trực tiếp 
đe dọa sự tôn tại của triều đại Tây Sơn. Chính khi còn sống vua Quang Trung đã 
nhìn thấy hiểm họa đó. Ông xem lực lượng phản động của Nguyễn Ánh là một 
tai họa lớn cho bước tiến thống nhất đất nước. 


wzn 2E 
Mà TÁC sứ 


2tình 18 
17 tượng '7 ổ*7 uết Sơn trơn Kfuôn uiên cíùa Am 


Sau khi chiến thắng quân Thanh ở thành Thăng Long khi về Phú Xuân 
vua Quang Trung ra sức chuẩn bị lực lượng chiến thuật chiến lược vạch ra kế 
hoạch tấn công tiêu diệt Nguyễn Ánh. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì 
Quang Trung đã đột ngột từ trần vào năm 1792 như trên đã nói. 


—# 


Cái chết của vua Quang Trung đã làm suy yếu toàn bộ phong trào Tây Sơn 
và cuộc đương đầu với chúa Nguyễn có phần suy yếu. Đó là thế lợi cho Nguyễn 
Ánh. Nhất là trong nội bộ anh em của Tây Sơn tham quyển cố vị chia rẽ và giết 
hại lẫn nhau nên đã làm lực lượng Tây Sơn suy yếu lại càng suy yếu hơn. 


Năm 1801 Nguyễn Ánh đem toàn lực lượng tấn công kinh thành Phú Xuân. 
Thành Phú Xuân bị Nguyễn Ánh chiếm. Vua Cảnh Thịnh phải chạy ra Hà Bắc 
huy động quân đội các trấn Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh Bắc và quân 
Thanh - Nghệ chống lại với quân Nguyễn Ánh. Mặt trận chính xảy ra ở Nghệ 
An và Thanh Hóa. Nữ tướng Bùi Thị Xuân chỉ huy 5.000 quân cùng hàng vạn 
quân của vua Cảnh Thịnh chống trả quyết liệt cuộc tấn công quân Nguyễn Ánh, 
khiến cho quân Nguyễn Ánh khiếp sợ. Lúc bấy giờ vua Cảnh Thịnh hèn nhát sợ 
chết rút lui làm cho mặt trận Nghệ An tan vỡ. Trần Quang Diệu và ông sơ tôi 
đem quân ra cứu viện, nhưng không kịp. Trần Quang Diệu, vợ là Bùi Thị Xuân và 
con gái bị quân Nguyễn Ánh bắt còn ông sơ của chúng tôi chạy thoát. 
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Sau khi bắt Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và con gái thì đem hành hình 
một cách thảm khốc. Hành động trả thù của Nguyễn Ánh rất thù vặt, mất nhân 
tính, ác độc. Lịch sử còn ghi lại những hành động ác này để chứng minh tập 
đoàn phong kiến vương triều Nguyễn là những nhà vua không lấy đức trị dân mà 
lấy sự đàn áp bóc lột nhân dân. 
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Trước sự hành hình Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và con gái. Vua Gia 
Long đang thị sát cuộc hành quyết, không bao giờ xúc động trước tiếng kêu cứu 
của một đứa bé vô tội, con gái Trần Quang Diệu, khi cháu kêu: “Mẹ ơi cứu con 
uới!” Tiếng kêu cứu làm đứt ruột nát lòng của người mẹ, nhưng lúc ấy Bùi Thị 
Xuân cũng đang bị hành quyết như con, bị bốn ngựa xé xác, bà cất tiếng trả lời 
an ủi con bằng nước mắt của người mẹ: “Hãy gơn dạ lên con! Đừng sợ hãi bọn 
giặc bán nước, chỉ có cát chết mới đền ơn nợ nước, tình nhà. Chúng ta rất hãnh 
diện chết lò uì quê hương tổ quốc con gi!” 

Một đứa trẻ vô tội có làm gì nên tội mà phải bị xử tử cho bốn ngựa xé xác 
như vậy thật là tội nghiệp. 


Ztình 20 
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Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân là những tướng tá của vua Quang 
Trung thì phải hết sức phò vua giúp nước nhưng khi bị bắt thì chỉ còn đem cái 
chết để đền ơn nước tình nhà mà gọi có tội là không đúng. Khi hai bên đánh 
nhau, ai vì vua nấy, ai thắng làm vua ai thua làm giặc đó là lẽ thường, cớ sao 
khi thắng làm vua thì lại thù vặt giết người như vậy thật là hẹp hòi, ích kỷ 
thiếu lòng nhân ái. 

Bằng chứng khi vua Gia Long lên ngôi thì nhân dân khắp nước nổi lên 
chống chế độ phong kiến của ông. 

Ngày 10 tháng 6 năm 1802 Nguyễn Ánh chiếm được thành Thăng Long. 
Vua Cảnh Thịnh và em là Nguyễn Quang Thùy chạy về kinh Bắc thì bị Nguyễn 
Ánh bắt và bị hành hình. Vua Cảnh Thịnh không đủ tài đức điều quân khiển 
tướng nên bị vua GIA LONG tiêu diệt. Từ đó quân TÂY SƠN lân lần tan rã. Tất 
cả tướng tá của Tây Sơn đều trốn chạy, vì vua Gia Long là một người tâm địa 
hẹp hòi, ích kỷ thiếu lòng nhân, không biết chiêu dụ người hiển tài, nên thường 


- 


truy tìm bắt tướng tá của Tây Sơn trả thù, nhưng khi bắt được thì hành hình 
thảm khốc như vợ chồng Trần Quang Diệu. Vì thế ông sơ chúng tôi phải giả 
thường dân trốn tránh vào trong miền Nam thành Gia Định. 


SN : Tả 
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Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn. Năm 1802 Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi xưng đế 
hiệu là Gia Long. Vua Gia Long nhiều lần bị quân Tây Sơn đánh đuổi chạy trốn 
ra đảo Phú Quốc lánh nạn, có khi phải chạy qua Xiêm La cầu cứu viện binh, có 
khi bị quân Tây Sơn đánh tơi tả không còn một manh giáp. Do đó ông ôm hận 
thù nên khi vua Quang Trung chết và quân Tây Sơn tan rã, thống nhất được đất 
nước vua Gia Long quyết tâm trả thù nên lúc bây giờ tướng tá của Tây Sơn chết 
do vua Gia Long giết không biết bao nhiêu người mà kể. Thù hận đến đổi vua 
Gia Long đào mộ vua Quang Trung lấy sọ để vào cầu xí hằng ngày tiểu tiện lên 
đó thật là một vị vua tâm lượng hẹp hòi đê tiện mà sử sách còn ghi, thật là đáng 
chê trách. 


Do sự lùng bắt gắt gao của quân lính vua Gia Long, nên ông Sơ chúng tôi 
phải cải trang làm một người thường dân cùng một cô em gái mà chúng ta gọi là 
bà Năm vì lúc đó chúng tôi còn nhỏ nên ông bà cha mẹ không cho chúng tôi biết 
tên ông sơ. Ông sơ và bà Năm trốn vào thành GIA ĐỊNH lánh nạn, cư ngụ tại 
PHÚ LÂM thuộc PHÚ THỌ HÒA bây giờ. Trước tình trạng vua GIA LONG truy 
lùng tướng tá của TÂY SƠN để trả thù quá gắt gao nên ông sơ chúng tôi cải 
trang làm tu sĩ Phật giáo, bỏ người em gái ở lại PHÚ THỌ HÒA, rồi đến tỉnh 
Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, cư ngụ tại ấp BÀU TRÂM, bấy giờ ở đây là rừng 
rú trùng trùng điệp điệp, không có người ở, không có tên là ấp GIA LÂM. 

Ông cất một am tranh tu hành và dùng tài chiêm tỉnh bói toán của mình 
để giúp dân làng nơi đây ngăn chặn bọn trộm cắp, nhất là tìm lại những trâu bò 
bị bọn trộm cắp bắt. Nhờ khoa chiêm tinh bói toán tìm lại trâu bò đã mất nên 
dân làng một lòng rất kính trọng và thương mến ông. 
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Vì thế những người trộm cướp thường lén đốt am tranh của ông. Nhưng 
mỗi khi am bị đốt thì được những người dân làng ở đây nhớ ơn nên chặt cây cất 
lại am khác cho ông. Cuộc sống ở đây được bình an không còn bị truy lùng bắt 
bớ, ông lập gia đình với một người phụ nữ tại địa phương này rồi sinh con để cái 
ở đây tạo thành một dòng họ LÊ rất đông đảo. 


Và cũng là nơi đây CHÙA AM bắt đầu khởi sự cho con cháu sau này tiếp 
nối ý chí kiên cường bất khuất của ông cha đã trở thành những người con Việt 
Nam anh hùng cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đây CHÙA AM là nơi tập 
trung những nhà yêu nước, yêu dân tộc. 

Như vậy LÊ VĂN TÂM là ông sơ của chúng tôi có pháp danh THÍCH 
MINH KHÔNG như trên đã sơ lược kể, sinh năm 1760 và CHÙA AM khởi sự 
dựng cất vào năm 1802 lúc NGUYÊN ÁNH lên ngôi xưng hiệu là GIA LONG. Từ 
đó ngôi CHÙA AM được con cháu thừa truyễển nối tiếp nhau mãi mãi cho đến 
ngày hôm nay đã trải qua nhiều đời. 
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Lê Văn Tâm trong lúc làm tướng dưới trướng vua Quang Trung Nguyễn 
Huệ đánh Nam dẹp Bắc, có công đuổi giặc nhà Thanh ra khỏi miền Bắc Hà Nội 
và đập tan quân Xiêm La ở miền Nam nơi Rạch Gâm, chúng chạy về nước không 
kịp thở. 

Một người có công lao với đất nước như ông sơ chúng tôi mà không được 
ghi vào sách sử cũng như biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ vô danh đã bỏ mình cho 
đất nước này, nhưng đến nay có còn ai nhắc đến, có còn sử sách nào ghi chép. 


Thật may mắn thay gia tộc chúng tôi còn ghi lại gia phả, nếu không ai ghi 
lại gia phả thì hôm nay làm gì chúng tôi biết mà ghi lại những trang sử CHÙA 
AM. Và như vậy thì ông sơ chúng tôi cũng chỉ là một chiến sĩ vô danh như bao 


—# 


nhiêu chiến sĩ khác, dù có hy sinh xương máu của mình ngoài mặt trận giải 
phóng dân tộc mà thôi. 

Chúng tôi nói không phải kể công lao ông sơ của chúng tôi mà nói ở đây là 
khéo nhắc nhở những nhà cầm bút viết sử phải lưu ý bao nhiêu danh tướng dưới 
một nhà vua tài ba chỉ huy thì không một lý do nào lại bỏ sót một vị tướng có 
công với Tổ quốc, khi họ đã hy sinh công sức và xương máu của mình ngoài mặt 
trận. 


Làm nên một sự nghiệp thống nhất đất nước như Lý Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo, vua Lê Lợi, vua Quang Trung, không phải chỉ có một mình các Ngài 
làm nên sự nghiệp lớn như vậy mà còn biết bao công sức, xương máu của tướng 
tá và binh lính. Cho nên việc viết sử là phải người đương thời viết, còn mọi sự 
việc lịch sử đã qua và người sau viết lại lịch sử thì lịch sử sẽ không làm sao 
tránh khỏi sự thiếu sót rất nhiều. 
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Người viết sử nên viết lại những công lao của những người lính trước, rồi 
sau đó mới ghi tới tá tướng và cuối cùng mới ghi đến cấp lãnh đạo chỉ huy mặt 
trận như vua chúa. Chớ viết sử mà chỉ nhắc đến các vua chúa, danh tướng còn 
các tướng tá, quân lính vô danh mà không ghi lại thì sử đó không giá tr]. 


Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ vì 
bảo vệ đất nước đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Vì thế Chánh Phủ Việt Nam 
do Chủ Tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo rất sáng suốt cho phép mỗi địa phương từ xã, 
huyện, tỉnh đều được ghi lại lịch sử từ người lính đến các cấp tướng tá tại địa 
phương đó bằng cách xây dựng đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ để nhớ công ơn 
từ người lính đến các sĩ quan tướng tá. 


Hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ khắp nơi trong nước là nói lên những trang sử 
oai hùng của dân tộc được ghi lại những công lao từ người lính đến sĩ quan cao 
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cấp rất rõ ràng. Bởi vậy nhìn những đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ rất uy nghi 
tuyệt vời. 

Đời đời con cháu hằng năm đến những ngày lễ lớn đều về thăm viếng mồ 
và thắp những nén tâm hương nhớ đến công ơn của những anh hùng liệt sĩ. Đó 
là những hành động uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của 
những con cháu nhiều thế hệ ngàn đời sau này mãi mãi không bao giờ quên. 
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C).„ cố chúng tôi tên là LÊ VĂN TỜN pháp danh THÍCH NHƯ 


QUANG sinh năm 1806 là người cháu đích tôn của DÒNG HỌ LÊ được thừa kế 
giữ gìn ngôi CHÙA AM. Lên thừa kế làm trụ trì ngôi CHÙA AM, ông sửa sang 
cất lại bằng tranh lá, nhưng lại rộng rãi hơn trước, vì có nhiều người dân nơi đây 
đến lễ Phật, cúng bái, tụng kinh, niệm Phật và xem bói. 


Lúc bấy giờ dưới chế độ vương triều nhà Nguyễn Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trị, Tự Đức. Khi lên ngôi vua Gia Long thẳng tay thi hành những chánh 
sách đàn áp bóc lột nhân dân, không thương xót. Nhà Nguyễn vơ vét của cải 
bằng cách bắt nộp cống phẩm, đánh nhiều loại thuế và thuế rất nặng: Thuế buôn 
bán, thuế thân, thuế ruộng. Nhà Nguyễn thu thuế theo nguyên tắc bảo đảm thu 
nhập cho Nhà nước, bất chấp đời sống khổ cực của nhân dân và thiên tai mất 
mùa đói kém. Chế độ lao dịch cũng nặng nề, người dân phải đi lao dịch 60 ngày 
trong năm xây cung điện, thành lũy, lăng mộ. Nhân dân còn phải cung cấp vật 
liệu xây cất cho Nhà nước, cung cấp trang thiết bị và lương thực cho quân đội. 
Tục ngữ dân gian đã xác định sự thống trị tàn bạo của chế độ phong kiến vương 
triều Nguyễn: 


“Thùnh xây xương trắng, 
Hòo đào máu dân.” 


Chính sách bóc lột, thống trị tàn bạo của vương triều Nguyễn làm cho mâu 
thuẫn giữa nông dân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt. Chưa có một triều 
đại nào trong lịch sử Việt Nam vừa mới thành lập đã bị nông dân chống đối kịch 
liệt như triều nhà Nguyễn. Chúng ta hãy đọc những trang sử cận đại để thấy rõ 
các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống đối các triều đại vương triều Nguyễn. 
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“Ngưy từ năm 1802 - 1812 đã có 70 cuộc bhởi nghĩa của nông dân. Đến đời 
Minh Mạng từ năm 1820 - 1840 đã có 200 cuộc nổi dậy lớn nhỏ. Thời Thiệu Trị 
từ năm 1841 - 1846, chỉ 7 năm có 50 cuộc bhởi nghĩa. 


Các cuộc bhởi nghĩa tiêu biểu là bhởi nghĩa Phan Bá Vành (1821 - 1827.) 
Ở Thái Bình khởi nghĩa của Nông Văn Vân uốn là tri châu Bảo Lạc (Cao Bằng.) 
Ông xưng là Tiết chế thượng tướng quân bêu gọi đông bào thiểu số chống lại 
triều đình. Cao Bá Quút nhà nho, nhà thơ nổi tiếng đương thời đã phốt cờ chống 
lạt triều đình năm 1854 —- 1855. 


Ở miền Nơm cuộc bhởi nghĩa lớn của Lê Văn Khôi, cuộc bhởi nghĩa này 
ông cố chúng tôi có tham dự, uì thế tuy ở trong chùa nhưng thường bêu gọi mọi 
người hãy đoàn bết dưới ngọn cờ của Lê Văn Khôi để chống lại triều Nguyễn. 
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Chú thích: Người tụ theo Đạo Phật, m : 
la va sàn cợ gi né «ah gà VU 
chết. Chứ không phải tìm cầu thân thông 
phép thuật. Lời dạy trên đây của Đức Phật 
đã xác định cho chúng ta biết: Người nào 
tụ theo Đạo Phật mà thì hiện thân thông - 

là ngoại đạo, là lừa đảo tín đề..... 
` .-....- 
Tw Viện Chơn Như biên soạn lời bìa 
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Ông cố khéo gợi ý và thông tin cho những người dân biết Triều đại chúa 
Nguyễn bắt dân lao dịch làm phu nặng nề mà còn sưu cao thuế nặng khiến nông 
dân quá cơ cực lại còn cơ cực hơn. 


“Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1858 liên quân Phúp - Tây Ban Nha gồm 
2.500 quân (450 lính Tây Bơn Nha), 13 chiến thuyền, trang bị uũ bhí hiện đại, có 
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tàu chiến tới 50 đại bác, Đò-Giơ-Nui chỉ huy uà giám mục Pe-Ro-Lanh làm cố 
Uuấn tấn công uàòo Đà Nẵng. Đó là bắt đầu ngày lịch sử quân Pháp xâm lược Việt 
Nam. 


Phong trào nhân dân nổi dậy chống Pháp bhắp nước. Trong các cuộc bhởi 
nghĩa chống Phúp có cuộc bhởi nghĩa của Trương Công Định. Khi quân Phúp 
chiếm 3 tỉnh miền Đông. Ở Định Tường cuộc khởi nghĩa của cử nhân Trần Xuân 
Hou, Hương Thân Lê Cao Dũng, Thú Khoa Nguyễn Hữu Huân Ở Mỹ Tho. Gò 
Công có Đỗ Trình Thoại, Nguyễn Ngọc Thăng... 


Ở Long An có cuộc bhởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. Ở Tân An có cuộc bhởi 
nghĩa của Phan Trung. Ở Đồng Thúp có cuộc bhởi nghĩa Võ Duy Dương. Ở Gia 
Định có Đốc Binh Kiều, tri huyện Âu Dương Lân, Cử nhân Phan Văn Trị, nhà 
thơ Nguyễn Đình Chiểu. Ở Bình Thuộn có cuộc bhởi nghĩa Lê Quang Kiều, Phơn 
Chính, Trương Quyên, con trươi của Trương Công Định đã liền hệ uới Pu Kum 
Pao, nhà yêu nước Campuchia hhởi nghĩa ở Tây Ninh.” 


Trong cuộc khởi nghĩa này có ông cố của chúng tôi và một số bạn bè thân 
hữu của ông tham gia chống Pháp. Trong chùa những ngày rằm ngày vía, ngày lễ 
lớn ông thường tổ chức những buổi họp mặt thông tin tuyên truyền cho mọi 
người biết các cuộc khởi nghĩa chống giặc Pháp khắp nước và giặc Pháp còn bắt 
bớ những nhà yêu nước bỏ tù rồi đưa ra Côn Đảo tra tấn đủ mọi cực hình, và biết 
bao nhiêu nhà yêu nước đã chết ở đây. 

Nhờ sự thông tin tuyên truyền của ông cố chúng tôi đã làm cho nhân dân ở 
đây căm thù giặc Pháp rất sâu đậm, chỉ còn chờ ngày có người lãnh đạo khởi 
nghĩa chống giặc Pháp là nhân dân sẵn sàng đứng lên chiến đấu. 


#ình 25. Lối ấi trorw chùa 4m, Kiiu phát triển tựjùU Tai 
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“Trong thúng 6 tháng 7 năm 1930 tại Nghệ Tĩnh nổ ra 11 cuộc biểu tình 
lớn uớt 12.000 người tham gia. Ngày 1 tháng 8 năm 1930 công nhân bhu công 
nghiệp Vĩnh - Bến Thủy tổng đình công. Ngày 12 thóng 9 năm 1930, 20.000 
công nhân Hưng Nguyên biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh của thành phố Vĩnh. 
Từ đó phong trào nông dân lan bhắp các huyện Thưnh Chương, Đô Lương, Nghĩ 
Lộc, Viễn Châu, Cơn Lộc, Ký Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà uới hàng ugn người 
tham gia. Tình thế quá căng thẳng uà nghiêm trọng giặc Phúp điên cuông dùng 
máy bay ném bom uào đoàn biểu tình làm chết 217 người, bị thương 126 người. 


Mưi Ô ý tt \À :À2) 0.7. V 4 


tình 26. tối ất tron Chùa ZAm 


Giặc Pháp còng bến giết nhân dân bao nhiêu thì lòng căm thù của toàn 
dân càng ngút ngàn bấy nhiều. Khi biết rõ tình hình như uậy ông cố chúng tôi 
thông tin cho mọi người biết để cùng nhưu đoờn bết siết chặt uòng tay uà quyết 
tâm một lòng đuổi giặc ra bhỏi bờ cõi đất nước. 

Một người làm cách mạng bao giờ cũng phải theo dõi tình hình diễn biến 
chính trị trong nước cũng như trên thế giới. Khi thấy các phong trào yêu nước nổi 
dậy chống thực dân Pháp uò bè lũ tay sơi trong nước cũng như ở ngoại quốc thì 
ông cố chúng tôi tập hợp quần chúng rãi truyền đơn hoặc xuống đường biểu tình 
để hỗ trợ cho các phong tròo nổi dậy của các tỉnh bhác làm cho giặc run sợ trước 
tình hình cả nước một lòng chống giặc đuổi giặc ra bhỏi đất nước. Cho nên người 


- 


làm Chính trị phải súng suốt uàò nhận định tình hình để hỗ trợ cho nhau, giúp 
cho phong tròo chống giặc càng lớn mạnh. Tuy mặc áo tu sĩ Phật giáo nhưng ông 
cố chúng tôi bhông có một ngày nòo tu tập mò chỉ tập trung uào công cuộc cách 
mạng đuổi giặc Phúp ra bhỏi đất nước.” 


Làm được như ông cố của chúng tôi không phải dễ dàng trong khi ngụy 
quân ngụy quyển tể ấp lúc nào cũng để mắt đến những người có uy tín trong 
nhân dân. Hễ sơ hở chỉ một chút là dễ vào tù ngay, nhưng dù sao làm cách mạng 
thì có những anh em cách mạng cấp trên hướng dẫn chỉ đạo nên đều vượt qua 
mắt giặc. 


*, v® 
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¡ 


C).. nội chúng tôi tên là LÊ VĂN THỊ pháp danh THÍCH HỒNG 


CHÂU sinh năm 18ð3 là người con thứ sáu được thừa kế làm trụ trì giữ gìn ngôi 
CHÙA AM và được trùng tu lại bằng cột cây, vách ván, lợp ngói âm dương, được 
Chính quyền tay sai thời Pháp cấp giấy phép và cho tên chùa là “LONG AN TỰ” 
(Giấy tờ này đã bị cháy tiêu trong chiến tranh Tết năm Mậu Thân.) 


CHÙA AM hiện giờ không còn là CHÙA AM tranh lá mà CHÙA AM có vẻ 
khang trang sạch đẹp, nhất là ông cố của chúng tôi đã gieo vào lòng mọi người 
dân ở đây một khí thế cách mạng yêu nước rõ ràng, vì thế mọi người dân yêu 
nước trong nước đều lân lượt về đây để được nghe tin tức các tỉnh khác nhất là 
thành phố Sài Gòn, Gia Định. 


W-) ' 
` * 
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1ình 28. Ca 21m truôn thuở 


- 


Do đó CHÙA AM là nơi nhân dân về đây càng ngày càng đông đảo, ngoài 
mang hình thức tu sĩ hay phật tử đến chùa lạy Phật, tụng kinh, bái sám để che 
đậy mắt bọn mật vụ Pháp mà những người dân nông thôn ở đây thường gọi 
những tay sai này là “LÍNH KÍN.” Chùa Am càng ngày càng hưng thịnh hơn thì 
ông nội chúng tôi là người thừa kế tỉnh thần cách mạng của ông cố nên tuyên 
truyền thông tin cho nhân dân biết giặc Pháp đang bắt nhân dân chúng ta làm 
tay sai nô lệ. 


2tình 29. 1IÍC7 Nữ HIỆN. 1-4, tyười quần fj uà trồng nơm Cltùa Z4m 


Nhất là bắt nhân dân miền Bắc, miền Trung phải đóng sưu cao thuế nặng, 
lại còn đưa thanh niên miền Bắc vào miền Nam làm phu cao su. Chúng lập đồn 
điển cao su ở Long Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu, Lộc Ninh, Hớn Quảng, Phú Riêng, 
Dầu Tiếng, Rạch Sơn v.v.. 


Giặc Pháp còn bắt nhân dân chúng ta phải đóng các thứ thuế rất nặng và 
mọi người đến tuổi 18 trở lên đều phải đóng thuế thân nữa, nếu không đóng thuế 
thân thì chúng bắt bỏ tù, vì thế có người phải đi vay nợ đóng thuế thân, thật là 
thực dân Pháp quá tàn ác bóc lột trên thân thể con người quá trắng trợn. 


Chúng tôi có một người chú tên là Tôi làm thuê, làm mướn quanh năm vừa 
đủ ăn, khi tể ấp xã kêu gọi đóng thuế thân, nhưng không đi vay mượn ai được cả 
mà kỳ hạn đóng thuế đã đến nên chú chạy đến gặp ông thân của chúng tôi. Ông 
thân chúng tôi bảo: “Chú Mười của các chúu đừng lo anh sẽ đóng thuế thân cho 
em. Cứ uê lo uề làm ăn nuôi uợ con đi.” 

Chú Mười nói: 


- Anh đã cứu em, nếu bhông có anh chắc em sẽ ở tù các con của em sẽ ra 
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Một đất nước mà bị giặc xâm chiếm cai trị thì nhân dân nước ấy thật là 
khổ sở vô cùng và mạng sống như chỉ mành treo chuông vì giặc muốn giết người 
nào lúc nào thì người ấy không thể trốn đâu khỏi. Bởi vậy chúng ta là nhân dân 
Việt Nam phải đoàn kết nhau lại, phải bảo vệ đất nước đừng để giặc xâm chiếm 
và cai trị đất nước chúng ta, nhờ có đoàn kết mới có sức mạnh, nên giặc không 
xâm chiếm đất nước chúng ta được, nhân dân chúng ta mới có cuộc sống tự do, 
ấm no, hạnh phúc và an vui. 


Có sống trong một đất nước bị giặc cai trị chúng ta mới thấy được cái giá 
trị của một đất nước độc lập, nhân dân sống được tự do. Như hiện giờ chúng ta 
rất hãnh diện với tên đất nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM, nó mang đầy đủ ý nghĩa chủ quyển của dân tộc bằng bốn chữ: “CHỦ 
NGHĨA VIỆT NAM.” Thật tuyệt vời, chủ quyền của người Việt Nam lãnh đạo 
chớ không để cho người ngoại quốc cai trị nhân dân Việt Nam. 


Để xác định sự sống của nhân dân Việt Nam trong một nước độc lập bằng 
sáu chữ ngắn gọn: “ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC”. Đúng, chúng ta có 
sống trong một đất nước độc lập mới thấy được tự do và hạnh phúc. Cái giá trị 
tên nước của chúng ta gắn liền với sự sống của nhân dân rất cụ thể, thực tế 
không còn bị một thế lực nào bắt ép sưu cao thuế nặng như dưới quyển cai trị của 
thực dân Pháp và của tập đoàn phong kiến vua quan nhà Nguyễn, của tập đoàn 
địa chủ cướp ruộng vườn đất đai của nông dân. 


Sau khi giặc Pháp xâm lược thống trị và đẩy mạnh khai thác thì Việt Nam 
không còn là một xã hội phong kiến cai trị mà do thực dân Pháp cai trị. 


Thực dân Pháp cai trị mới sinh ra giai cấp địa chủ. Khi có quyền thế trong 
tay nên cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Ngoài địa chủ người Việt lại thêm 
tầng lớp địa chủ người Pháp, chúng cướp đoạt ruộng đất của nông dân để bóc lột 
theo lối địa tô. 

Giai cấp địa chủ là tay sai của thực dân Pháp, chúng gắn chặt quyền lợi với 
thực dân Pháp về kinh tế chính trị. Vì thế chúng là kẻ thù của cách mạng Việt 
Nam. Cho nên cách mạng Việt Nam muốn lật đổ nền thống trị của Pháp thì phải 
đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến. 


- 
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Trong cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam, nông dân là lực lượng to 
lớn nhất và cũng là động lực của cách mạng. 

Ông nội của chúng tôi rất am hiểu điều này và chính ông cũng là một 
thành viên nằm trong lực lượng nông dân. Nên ông nội của chúng tôi cũng nhận 
thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề. Nghĩa là phải làm sao vạch trân bộ mặt 
cho toàn dân biết, giai cấp địa chủ phong kiến là giai cấp bóc lột trắng trợn và 
còn hà hiếp nông dân đến cơ cực nghèo đói. 


Biết rõ điều này ông nội chúng tôi tuyên truyền cổ động cho phong trào 
cách mạng, động viên tỉnh thần yêu nước của nhân dân xuống đường biểu tình 
đòi giảm các thứ thuế; vận động nhân dân chuẩn bị bạo động vũ trang chống lại 
nền thống trị của giặc Pháp. 


Để hưởng ứng cao trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh, ông nội chúng tôi 
cho người rải truyền đơn đình công bãi thị, kêu gọi các trường học đóng cửa tại 
thị trấn Trảng Bàng khiến tể ấp, xã, huyện kinh sợ, chúng biết rằng Cộng Sản 
chỗ nào cũng có. Trong những tổ chức của chính quyền làm tay sai cho giặc Pháp 
vẫn có Cộng Sản. Cộng Sản đang bao vây các thị trấn và thị xã trong cả nước. 
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“Đồng thời lúc đó cao trào cách mạng nổ ra những cuộc bãi công của công 
nhân nhà máy xi mðng Hải Phòng, hãng dầu Xôcôni Nhà Bè (Sài Gòn), công 
nhân đồn điền cao su Dâu Tiếng (Thủ Dầu Một.) 
J]x.ã.g. — _N Ƒ 'œ § HNG 2201775 
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Tiếp đó, bãi công của 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, 4.000 
công nhân nhà máy dệt Nam Định bãi công bơ tuần trong tháng 4 năm 1930, bãi 
công của công nhân nhà máy điện Chợ Quán (Sài Gòn), của hàng uạn công nhân 
mỏ than Hòn Gai trở nên rất quyết liệt uới chủ tư bản uà chúnh quyền thực dân 
Pháp. Ngày 1 thúng 5 năm 1930 cờ đỏ búa liềm phấp phới bay trên đỉnh núi Bài 
Thơ (Hạ Long.) 


Trong năm đó nông dân cũng uùng dậy biểu tình chống sưu cao thuế nặng 
ở Đức Hòa (Chợ Lớn), Cao Lãnh (Sa Đéc), Chợ Mới (Long Xuyên), Gia Định, Vĩnh 
Long, Cân Thơ, Trà Vĩnh, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một. 


Nông dân các tỉnh miền Bắc, miền Trung: Thúi Bình, Thưnh Hóa, Quảng 
Bình, Quảng Nam, Khúnh Hòa, Bình Thuận liên tục nổi dậy. Phong trào nổi dậy 
lan củ đến những thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Huế, 
Đà Nẵng, Sài Gòn. Khẩu hiệu của phong trào đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ tệ 
nạn đánh đệập công nhân, hoãn sưu thuế cho nông dân. Cờ búa liềm xuất hiện 
nhiều nơi trong cả nước.” 

Những phong trào nổi dậy của công nhân và nông dân cả nước đã làm cho 
thực dân Pháp và các tập đoàn địa chủ run sợ trước sức mạnh đoàn kết của nhân 
dân. Bởi vậy, không có một sức mạnh nào bằng sức mạnh đoàn kết của toàn dân 
đứng lên chống lại thì giặc nào cũng bị tiêu diệt. 
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Chớ có phóng dậ( 
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“ñấứ cả dạu uất dêu sộ fÁømg, Xây tiui 
táu cÁó cá đáng dẠV . 


( Kính Trường A Hàm ) 
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Đây lời dạy cuối cùng rất quan trọng của 
Đức Phật, tiếng nói của ngài im lặng từ đây và 


vĩnh viên .Vì thế lời nói sau cùng này cô động 
tất cả các pháp hành của Đạo Phật cụ thể, rõ 
ràng, nếu những ai đã thực hiện đến nơi đến 

chốn mới thấy lời nói vô giá này. 

Đù ai có thuyết giảng Kính hoặc thiển định 
hay tuyệt vời mà tâm còn phóng dật thì chẳng 
bao giờ cớ giải thoát. Phóng đật tức là phóng 
tâm buông lung, chạy theo vật chất thế gian, 
sống ăn uống, ngủ nghỉ phi thời, ăn mặc sang 
đẹp, chùa cao Phật Lớn, đây đủ tiện nghỉ như 
người thế tục. Đó là sống ngược lại lời đi chúc 
của Đức Phật, 

Tu oiện Chân Như soạn lời bia 
Cả Điệu Quang hy củng tạc bía 
Maa an cứ khiết hạ P.L.: 3544- DL,: ngày 15 - 5 - 2009 


)#(C% 


⁄4 
2Iình 32. ®ia Kimh trơn Khuôn uiên cñùa Zltm 


Chúng ta nhớ lại cuộc cách mạng đã qua, khi toàn dân đứng lên chống 
giặc Pháp vũ khí chỉ bằng tầm vông vạc nhọn, trong lúc đó giặc Pháp súng đồng, 
đại bác, xe tăng, thiết giáp. 


Thế mà chúng ta nhờ sức đoàn kết của nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của bác Hồ nên cả thế giới đứng lên ủng hộ, nhờ đó mới đuổi giặc Pháp ra 
khỏi bờ cõi và dẹp sạch những tập đoàn địa chủ phong kiến vương triều Nguyễn, 
thống nhất đất nước hoàn toàn, đem lại chủ quyên cho dân tộc. 


Nhờ sự đoàn kết của toàn dân cả nước mà cách mạng mới đuổi giặc Pháp 
ra khỏi bờ cõi và thống nhất đất nước dưới quyền lãnh đạo người Việt Nam. Đây 
là một bằng chứng trong một nước yếu, vũ khí thô sơ mà đuổi được giặc mạnh 
súng đồng, đại bác, xe tăng, thiết giáp ra khỏi quê hương là nhờ sức đoàn kết của 
toàn dân của cả thế giới. 
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2tình 33. T2(ÍC? Nữ DIỆU X?LÂ% (Người trù lòa, tín#y [o cơm trước trorw Chùa Am) 


Nếu nhân dân không đoàn kết thì không cách nào thắng giặc được. Trong 
một gia đình cũng vậy nếu mọi người sống chia rẽ thì gia đình đó là một địa 
ngục tại trần gian, còn đoàn kết thì gia đình đó được an vui và hạnh phúc và 
không ai làm cho gia đình đó đau khổ được. Bởi vậy chia rẽ là chết mà đoàn kết 
là sống. Dù bất cứ ở nơi đâu biết sống với mọi người trong tỉnh thần đoàn kết, 
thì đó là biết nhẫn nhục khi gặp khó khăn và biết tùy thuận để làm vui lòng 
người khác, nhưng phải biết buông xả thì trong tâm thì mới được bằng lòng vui 
vẻ, có được như vậy tình đoàn kết mới chặt chẽ, càng sống đoàn kết thì sự sống 
mới được bình an và yên vui hạnh phúc. 


'®% 2% 2®, 
$ạ° S2 Sạ© 


— 


2 ng Bố của chúng tôi tên là LÊ VĂN HUẤN pháp danh THÍCH THIỆN 
THÀNH sinh năm 1883 là người con thứ sáu được thừa kế làm trụ trì giữ gìn 
ngôi CHÙA AM. Từ khi lên làm trụ trì CHÙA AM, ông làm đơn xin phép Chính 
quyển ngụy ở địa phương được phép trùng tu lại ngôi CHÙA AM và chùa được 
xây cất bằng gạch ngói âm dương. 

Ông là một Đông y sĩ nên am tường thuốc Bắc và thuốc Nam, ông sống 
bằng nghề này, trị bệnh cho nhân dân khắp nơi. 
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“tình 34. Ø(òa 0 hượng 77(ÍC? J(I£⁄N 77/7, 1Ị T4 7Ì ĐỜI 11ứ 7t 


Vì thế CHÙA AM ngày càng hưng thịnh, phật tử đến càng ngày càng đông 
đảo không những trong những ngày lễ lớn mà trong những ngày bình thường 
người ta vẫn đến đông đảo để trị bệnh như ngày hội. 


Vì phật tử đến trị bệnh đông đảo nên chùa cất thêm nhà nghỉ ngơi cho 
khách ở lại trị bệnh và phòng chữa trị bệnh. CHÙA AM lúc bây giờ cũng giống 
như một trạm xá y tế của xã. 


Ngoài việc trị bệnh nhân dân để tránh đôi mắt chánh quyển theo dõi. Ông 
còn là một đảng viên trong Thiên Địa Hội nên chùa Am là nơi tập trung những 
nhà yêu nước như ông Bá, ông Siêu, ông Kỳ, ông Nguyễn An Ninh, ông Nguyên 
Đạo, ông Nguyên Tánh, ông Ký, ông Ngộ, ông Châu và quý thầy ở chùa Bàu Lớn 
tức là chùa Phước Thạnh ngày nay như: ông Minh, ông Quốc, ông Thêm v.v.. Họ 
thường lui tới tập luyện võ nghệ và bàn quốc sự để chống Pháp, đuổi giặc Pháp. 


Trong chùa có hầm bí mật, và phòng làm việc riêng cho những cán bộ cách 
mạng trong phong trào Việt Minh về hội họp. 

Từ năm 1945 - 1954 chùa Am là nơi điểm hẹn của anh em cán bộ xã, 
huyện, tỉnh. Năm 1947 bộ đội được cứu sống ở đây có anh Hai Dương, anh Tư 
Hoa (Sáu giơ.) 


- 


Từ năm 1947 — 1954 chùa Am có Ban chỉ huy xã đội anh Chín Đặng và 
anh Nguyễn Huệ đến lãnh đạo phong trào. 


Từ năm 1954 về sau CHÙA AM tiếp tục đóng góp nuôi anh em cán bộ 
huyện, tỉnh, xã: Anh Năm Lý huyện Ủy Viên Trảng Bàng —- Anh Tám Bớt (Tư 
Hoa), anh Chín Đặng cán bộ Tỉnh Ủy - Anh Tám Hòa Bí Thư Tỉnh Ủy - Anh 
Năm Tung Thường Vụ Tỉnh Ủy - Anh Hai Bình (Tư Tốt) Tỉnh Ủy Viên - Anh 
Hai Mai Tỉnh Ủy Viên và nhiều anh em khác nữa do anh Chín Đặng hướng dẫn 
làm việc ở đây. 

Từ năm 1955 — 1960 anh em cán bộ mới chuyển đi, chỉ còn anh Tư Hoa và 
anh Chín Tiên ở đây hoạt động Đảng Ủy Xã Gia Lộc. Bởi vậy hằng ngày CHÙA 
AM đều có anh, chị, em cách mạng như: anh Hai Dương, anh Hai Bình, anh Út 
Hòa, anh Chín Đặng, anh Tư Hoa (Sáu Giò), anh Chín Ký, anh Chín Sậm v.v.. ở, 
đi, và về liên tục trong thời kỳ dưới chế độ khắc nghiệt luật 10/59 của Ngô Đình 
Diệm (Luật 10/59 cho rằng ai chứa chấp Cộng sản, ai theo Cộng sản v.v.. sẽ bị tử 
hình.) 


lÚi 


2ình 35. N(hữm bia Kinh trory Khuôn uiên Clùa 1m 


Tuy luật 10/59 thông báo dán khắp nơi trong xóm ấp, các nhà dân và trên 
mỗi chặng đường đều có biểu ngữ giăng ngang đường. Mặc dù luật 10/59, hăm he 
đe dọa như vậy nhưng chùa Am vẫn âm thầm nuôi dưỡng và che dấu cán bộ cách 
mạng không hề sợ hãi. 


Xem máy chém Ngô Đình Diệm như không có, mặc dù máy chém Ngô 
Đình Diệm chuyển đi khắp tỉnh giết không biết bao nhiêu cán bộ cách mạng. 
Càng giết cán bộ cách mạng bao nhiêu thì lòng căm phẫn của toàn dân lại càng 
dâng cao lên bấy nhiêu. Vì thế chùa Am vẫn hiên ngang kiên cường bất khuất, 
chẳng hề khiếp đảm, là nơi nuôi dưỡng che dấu bảo bọc anh em cán bộ cách 
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mạng dưới chế độ độc tài của gia đình trị Ngô Đình Diệm được bình an cho đến 
ngày giải phóng quê hương. 


Cũng trong thời gian này thầy trụ trì có người em trai Út trong gia đình 
tên Lê Văn Tân thoát ly gia đình theo bộ đội cách mạng và đã hy sinh năm 1960 
trong trận đánh đồng khởi ở Tua Hai Tây Ninh. 


Trước khi thoát ly gia đình Tân và một số thanh niên trong ấp đến nhà 
ông trưởng ấp Minh, ở gần chùa Bàu Me đưa ra kiến nghị chống bắt lính và càn 
quét trong xóm ấp. Ông trưởng ấp Minh quá sợ hãi chấp nhận đơn kiến nghị, 
nhưng một mặt lại đưa lính làm tay sai cho giặc vào chùa Am bắt Tân, trên 
đường giải Tân về đồn ngả ba Hai Châu, Tân đã đánh lính và chạy thoát, nhờ bà 
con ủng hộ che dấu rồi đưa vào chiến khu Bời Lời. 


?ftình 36. # 1XN 734 


“Lúc bấy giờ tình hình thế giới có những biến động chính trị rất mạnh nên 
ảnh hưởng CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945: Ngày 9 tháng 5ð năm 1945 
chủ nghĩa phát xít Đúc bị tiêu diệt, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Liên ÄXô 
tuyên chiến uới phát xít Nhật. 


- 


lx 
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“2ấc Íáw2 fÍ%( gia mật tấu uàw2 
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“ấc Éán2 f(à¿ g(Ax+ éÁá đá Áa4 `. 
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Mỗi thời gian trôi qua là tuổi đời của chúng ta 
chồng chất lên nhau, mạng sống của chúng tạ cũng 
gần kể xuống lòng đất, nếu chúng ta không thấy 
được “Thân người khó được. khó như on rùa mù Ệ 
tìm bộng cây giữa biến khơi“/có nghĩa là khi mất 
thân này rồi khó mà tìm lại được thân khác. 

Đức Phật đã xác định những (iêu chuẩn dể 
được làm thân Trời, Người, “muốn được thân Trời. 
thì phải iu Thập Thiện: muốn được (hân người 
thì phải giữ gìn năm giới”. 

Tuy có năm điều thiện để được thân người, 
nhưng mấy ai đã giữ trọn. ThỂo tiêu chuẩn này 
chúng ta quan sát tất cả mọi người quanh ta thì 
mới thấy lời Đức Phật xác định là đúng: “Thân 
người khó được°*, mãi mãi muôn dời khó mà làm 
người, chỉ còn làm thân chúng sanh trong vô lượng 


kiếp, theo định luật nhân quả công bằng và công lý, 


nếu không đủ điểm. 
# sc síc s 


Tụ Viện Chân Như soạn lời bia. 
Gia đình Liệu Hạnh ái nữ sư 1u; Tĩnh hỷ cú»g tạc bía 
Mùa an eự kiết hạ nàm 2544 d,Ì:, ngày lậyã 2/00. 


2Iình 37. ®ia Kiuh trơrw Khuôn uiên cñùa ZJtm 


Ngày 6 tháng 8 năm 1945 Mỹ ném bom xuống Hirôsửng, ngày 9 tháng 8 
năm đó Mỹ ném tiếp quả thứ hai xuống Nagazobi giết chết hàng uạn chục người. 
Ngày 1ð tháng 8 năm 1945 Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quan Đông, 
đạo quân tỉnh nhuệ nhất của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. Nhật thấy 
mình thất bại uề quân sự quá nặng nề nên tuyên bố đâu hàng Đông Minh uô 
điều biện. Súu uạn quân Nhật ở Đông Dương uò chúnh phủ tay sơi Trần Trọng 
Kim hoang mang cực độ. Nắm được tình hình thế giới uà trong nước, Đảng Cộng 
Sản ở Tân Trào hội nghị hạ lệnh tổng bhởi nghĩa trong toàn quốc. 


Ngày 16 tháng 8 năm 1945 đại hội quốc dân quyết định lấy cờ đồ sao uàng 
năm cánh làm Quốc bỳ, lấy bài Tiến quân ca làm Quốc ca, cử ra Chúnh phủ lâm 
thời, Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 


Quân giải phóng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch đánh chiếm thị xã 
Thái Nguyên, ngày 17 tháng 8 năm đó đánh chiếm thị xã Tuyên Quang, ngày 18 
tháng 8 năm đó đánh chiếm Bắc Giang, Hải Dương... Ngày 19 tháng 8 năm đó 
bhhởi nghĩa ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8 đánh chiếm thành phố Huế, ngày 25 
tháng 8 năm đó đánh chiếm Sài Gòn. Chỉ trong uòng lỗ ngày tổng bhởi nghĩa 
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thành công trong cả nước. Bảo Đại uị 0uua cuối cùng của triều Nguyễn đọc chiếu 
thoát Uuị, nộp ấn biếm cho đại diện Chính phủ Việt Namn Dân Chú Cộng Hòa.” 


Ngày 3 tháng 9 năm 1945 Chú Tịch Hồ Chí Minh đọc bảng TUYẾN 
NGÔN ĐỘC LẬP tại Hà Nội. Đó là bết quả của quá trình đếu tranh anh dũng 
liên tục hằng trăm năm của dân tộc Việt Nam.” 


—* 


°h NGỌC AN pháp danh là THÍCH THÔNG LẠC sinh năm 1928, 
là người con thứ tư. Lúc bấy giờ là sinh viên tại Sài Gòn nên làm thẻ sinh viên 
và căn cước để năm sinh 1935, nhờ đó tuổi học trò được kéo dài để hoạt động 
cách mạng trong giới học sinh, sinh viên dễ dàng hơn. 


Thừa kế sự nghiệp cách mạng của cha ông, thầy Thông Lạc biến CHÙA 
AM thành một cơ sở in ấn tài liệu tuyên truyền học tập cách mạng, phát động 
phong trào yêu nước rộng rãi trong quần chúng, biến thành những cuộc biểu tình 
chống chế độ độc tài phát xít gia đình trị Ngô Đình Diệm. 


F= — 
tÂw/ 


S.— 
c—--m... 
~- 


_~- 


2tình 38: 7 hấu 7 hông Lạc 
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Những cuộc xuống đường biểu tình chống chế độ độc tài phát xít gia đình 
trị Ngô Đình Diệm làm cho tế ấp lúc bấy giờ run sợ khiếp đảm, làm hạn chế bớt 
những tay sai, chó săn, chim môi của bè đảng Ngô Đình Diệm. 

Ngụy quyển ở Trảng Bàng nghi ngờ CHÙA AM làm Cộng sản nên đưa 
lính đến bao vây chùa bắt thầy Thông Lạc, giam cầm, đánh đập, điều tra đủ mọi 
cực hình, nào là cho điện giật thây chết lên chết xuống, nào là treo ngược đầu, đổ 
nước xà phòng, nào là đấm đá, giậm đạp trên ngực khắp nơi trên cơ thể bầm tím 
v.v.. Thầy không đi nổi chúng lôi thầy bỏ vào khu nhà lao, nhờ anh em tù nhân 
trong phòng giam mang vào chăm sóc cứu chữa xoa bóp dầu. 

Giặc điều tra cách gì thì thầy Thông Lạc chỉ một mực trả lời không biết, 
không làm Cộng sản chỉ biết ở chùa tụng kinh niệm Phật mà thôi. 

Giặc hỏi: 

- Biết Túm Giò, Chín Đặng bhông? 

- Không quen biết. 

Những cán bộ điều tra của ngụy quyền nói: 

- Không biết đánh cho biết, không tội đánh cho có tội. 

Những trận đòn như vậy thầy Thông Lạc chết lên, chết xuống nhưng thây 
Thông Lạc rất gan dạ, chỉ trả lời là không biết. 


2Iình 39. Quê lương 'Việt (am 


Giặc nhốt thầy Thông Lạc ba tháng tại Tây Ninh để điều tra. Sau đó Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam chùa Ấn Quang đến lãnh thầy ra. 


—+ 


Sau khi được trả tự do trở về thầy bám trụ CHÙA AM tiếp tục làm cách 
mạng, vì thầy được anh em cán bộ cách mạng giáo dục chỉ có con đường cách 
mạng mới giải phóng dân tộc, mới lật đổ chánh quyển tay sai ngụy quân, ngụy 
quyền và đuổi giặc Pháp ra khỏi bờ cõi. 

Làm cách mạng rất gian khổ, ngồi tù ra khám đó là lẽ thường mà người 
làm cách mạng nào tiếp cận với giặc thì ít ai tránh khỏi, cho nên làm cách mạng 
xem sự sống chết và tù tội như chỉ mành treo chuông. 


Ở giai đoạn chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm chúng ta nên tham khảo 
qua những trang sử CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÔNG MỸ XÂM LƯỢC (1954 - 
1975.) 


“Việt Nam với uị trí chiến lược quan trọng ở Đông Nơm Á, ởi tiên phong 
trong phong trào giải phóng dân tộc uà phong trào chủ nghĩa xã hội ở bhu Uực. 
Vì thế Mỹ quyết tâm đè bẹp cách mạng Việt Nam. Sau bhi Pháp thất bại, Mỹ 
nhảy uào thay thế ở Đông Dương. Mỹ ra súc phú hiệp định Giơneuơ, phú sự 
nghiệp thống nhất toàn lãnh thổ Việt Nam. Chiếm đóng uàò biến miền Nam 
thành thuộc địa biểu mới của Mỹ, thành căn cứ quân sự để ngăn chặn phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc, ngăn chặn uùà tấn công chủ nghĩa xã hội Ở 
Đông Nơm Á trở thành một trong các khu uực thục biện chiến lược toàn câu của 
Mỹ. Để đạt mục đích trên, Mỹ đã tiến hành xâm lược miền Nam Việt Nam bằng 
chủ nghĩa thực dân mới, tiều diệt lực lượng cách mạng miền Nam, gấp rút chuẩn 
bị tấn công miền Bắc. Do đó Mỹ xây dựng bộ máy ngụy quyên, đứng đầu là Ngô 
Đình Diệm... Chánh quyền Diệm tự mạo nhận là “CÁCH MẠNG QUỐC GIA” uới 
chiêu bời “ĐÃ THỰC - BÀI PHONG” để che dấu giả tâm bán nước. 


Trên thực tế chánh quyền Ngô Đình Diệm đã thục hiện chúnh sách tố 
cộng, diệt cộng để đèn úp tiêu diệt những người yêu nước bhúng chiến chống 
giặc Pháp gây nên những cuộc tàn sát đẫm máu ở miền Ngm Việt Nam.” 

“Từ cuối năm 1954 đến tháng 7 năm 1955 phong trào hòa bình củou giới trí 
thức sinh uiên Sòi Gòn — Chợ Lớn. 
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— 


tin 40. CÔ ĐIÉ QUANG 


Trong số đó có sinh uiên Lê Ngọc An cùng một số sinh uiên bhúác làm nòng 

cốt được cách mạng giáo dục chỉ đạo cho cuộc đấu tranh nên mạnh dạn góp ý 

cùng các bạn sinh uiên bhác hãy đứng lền đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống 

nhất theo hiệp định Giơneouơ, đòi tự do dân chủ, cải thiện đời sống, đòi cứu tế 

những nạn nhân xung đột trong các cuộc xung đột giữa chánh quyên Ngô Đình 
Diệm uới các tôn giáo bhác, chống bhủng bố 0.0...” 

- TH b VI, , ợt 


- 


2tình 41. fWrữmw tu sĩ Campucfia cữnw ấếm chìa Am tu học 


“Ngày 1 tháng ð năm 1950, 15 uạn công nhân Sòit Gòn — Chợ Lớn mít tinh 
kỷ niệm ngày Quốc Tế Lao Động. Ác liệt nhất là cuộc đấu tranh chống các chiến 
dịch “TỔ CỘNG - DIỆT CỘNG7, bảo uệ những người yêu nước kháng chiến cũ. 
Từ trong các trại tập trung, bhu dinh điền, ấp chiến lược chống Mỹ Diệm bùng 
nổ lớn mạnh. Phong trào đấu tranh chúnh trị lôi cuốn hùng triệu người bao gồm 
các tôn giáo: Phật Giáo, Cao Đời, Hòa Hảo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào 
miền Bắc di cư uào Nam.” 


“Trong cuộc đếu tranh có sự phối hợp giữa nhân dân thành thị uà nhân 
dân nông thôn rất chặt chẽ, nhiều hình thúc phong phú. Kết quả thời bỳ đấu 
tranh chúnh trị là cách mạng miền Nam đứng uững, phục hồi lại từng bước phát 
triển để chuẩn bị lực lượng uñ trang cho thời bỳ chiến tranh cách mạng.” 


“Thời bỳ guy gốt nhất là từ năm 1957 trở đi, Mỹ uà chúnh quyền Ngô 
Đình Diệm như điền bhùng chuyển sang chế độ độc tài phát xít, đàn úp công 
bhai tiến hành một cuộc chiến tranh đơn phương để chống lại đông bào miền 
Nam. ” 


2tình 42. 94Ñ#K— Một người ®Mỹ tu tập tại C4 4 
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Chánh quyền Ngô Đình Diệm tiến hành những cuộc còn quét có quy mô 
lớn liên tục dồn dân uào ấp chiến lược, mà chúng gọt là bhu DINH ĐIỀN chớ hỳ 
thục đó là những trại tập trung dân để nhân dân lìa cách mạng theo chiến lược 
“CÁ LÌA NƯỚC.” 

“Chiến lược này hòng tiêu diệt Cộng Sản. Tháng 12 năm 1957 chúng đầu 
độc chết hàng ngàn người ở nhà tù Phú Lợi. Chúng còn bơn hành luật 101/59, 
lập các tòa án quân sự đặc biệt để chém giết khắp miền Nam. 


Thời gian này CHÙA AM là một trong những nơi bảo vệ anh em cách 
mạng vừa làm việc và vừa ẩn náu trong ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh. 


Tết Mậu Thân CHÙA AM chỉ còn một đống gạch vụn, chiến tranh đã tàn 
phá không những CHÙA AM mà cả xóm ấp Bàu Trâm đều bị điêu tàn, nhà cửa 
của nhân dân đều bị đốt cháy tan nát trong bom đạn chiến tranh, mọi người đều 
chạy tản cư tứ tán. Nhưng vị trụ trì CHÙA AM không hề sợ hãi, trở về bám trụ 
nơi CHÙA AM. 


Lá 


tình 43. Ông LÝ 1Ä, Aw 


Ngài cất một cái miếu nhỏ để làm ám hiệu. Khi anh em du kích đến miếu 
thấy có nhang đốt là biết ngay không có giặc kích, thì đi vào ấp chiến lược truy 
quét tể ấp, còn thấy không có nhang đốt là biết có giặc kích nên rút lui không 
vào ấp chiến lược. Việc đốt hương hay không đốt hương là vị trụ trì đều giao lại 
cho đứa em trai của mình là Lê Văn Ân. Nhờ có thông tin liên lạc như vậy nên 


- 


anh em du kích cách mạng biết được tình hình của giặc, nên vào phá ấp chiến 
lược, kêu gọi nhân dân trở về làng xóm cũ rất dễ dàng. 

Khi nhân dân trở về làng xóm cũ đông đủ, vị trụ trì CHÙA AM cất một 
cái một am tranh lá nhỏ để làm cơ sở cách mạng liên lạc thông tin và tiếp tế 
lương thực, nhất là tổ chức mua súng đạn của giặc, tiếp tế cho anh em du kích. 


(% ¡ Tì `. QÁ QGN, : 'ẴNG ‹/ 
"1 uy, QQỀ ."á ': Ñ 


Đêm đêm anh em du kích ra bắn phá đồn giặc, khiến giặc sống bất an, nhờ 
có anh em du kích diệt sạch tế ấp, khiến chúng không quản lý nhân dân được, 
nhờ đó mới mở rộng vùng cách mạng bao vây sát thị trấn Trảng Bàng; nhờ đó 
cách mạng ngày càng lớn mạnh cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. 

Muốn biết rõ âm mưu của Mỹ trong giai đoạn này chúng ta hãy đọc lại một 
đoạn sử cận đại: “Để thực hiện chiến tranh đặc biệt chống lại phong trào giải 
phóng dân tộc do Đảng Cộng Sản lãnh đạo. Mỹ uạch ra một bế hoạch Ty Lơ 
sơu này được bổ sung bế hoạch Giơn Sơn - Mắc Nu Ma Ra gôm ba giai đoạn: 

Mỹ dụ tính thục hiện bế hoạch này là 18 thúng là bết thúc chiến tranh. 
Khởi sự bế hoạch đó là xây ấp chiến lược dồn dân để cô lập lực lượng cách mạng 
miền Nam. Mỹ ngụy xây dựng 17.000 ấp chiến lược, biến toàn miễn Nam thành 
một trại tập trung bhổng lô. Mỹ rải chất độc hóa học xuống nhiều uùng dân cư 
để buộc nhân dân uào ấp chiến lược. 

1- Bình định miền Nam. 

2- Tăng cường phú hoại miễn Bắc. 

3- Tiến công thôn tính miền Bốc. 

Sự bhỳ thị tôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm giữa Phật giáo uà Thiên 
Chúa giáo nổ ra bhiến cho phe quân đội nhảy 0uào tham dự. Thúng 11 năm 1963 
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Mỹ uà nhóm quân đội làm cuộc đảo chúnh lật đổ Ngô Đình Diệm. Ngô Đình 
Diệm uà Ngô Đình Nhu bị giết chết. Sự sụp đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm 
mở đầu cho sự bhủng hoảng của chúnh quyền Sài Gòn bhông bao giờ bhắc phục 
được nữa. ” 


2tình 45. %fru an đưỡn trorywj Chùa Z1m 


“Ngày 20 tháng 8 năm 1964, 30 uạn người bao uêây dịnh Độc lệp đòi 
Nguyễn Khúnh từ chức, ngày 20 thúng 9 năm 1964 10 uạn công nhân bãi công ở 
Sài Gòn - Gia Định phản đối chế độ độc tài Nguyễn Khúnh. Ngày 24 tháng 8 
năm 1964, 3 uạn công nhân Đà Nẵng bãi thị tuân hành. Thúng 12 năm 1964 
nhân dân Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt biểu tình chống chúnh phú Trân Văn Hương. 


Tham gia các cuộc đấu tranh chúnh trị có nông dân, công nhân, nhân dân 
đô thị, học sinh, sinh uiên, trí thúc đấu tranh đòi quyền lợi binh tế dân chủ. 
Năm 1963, có 23 triệu lượt người đấu tranh. Đấu tranh chúnh trị làm tơn rã 
tùng mảnh chúnh quyền bù nhìn của Mỹ, làm thất bại những cuộc còn quét, làm 
tan rã ấp chiến lược của Mỹ. Nhờ phối hợp đấu tranh chánh trị uới đấu tranh 
quân sự nên tiêu diệt lực lượng quân sự Mỹ uà làm cho lực lượng các chúứnh 
quyền tay sưi của Mỹ rệu rã. Ấp chiến lược là chiến thuật chiến lược trong chiến 
tranh đặc biệt của Mỹ, quân chúng nổi dậy đấu tranh chánh trị phú thế bìm bẹp 
của giặc một cách dễ dàng.” 


“Nhờ đấu tranh chúnh trị uà quân sự biết bết hợp nên làm cho 8.000 ấp 
chiến lược (85% số ấp) bị phá. Để cứu uãn tình thế ngày 1 tháng 11 năm 1963 
Mỹ đảo chánh giết chết Diệm —- Nhu. Dương Văn Minh lên cầm quyền nhưng bị 
Nguyễn Khánh lật đổ. 


Trong giai đoạn này các cuộc đảo chánh tranh giành quyền lực của các phe 
phái trong chúnh quyền ngụy đã đẩy chánh quyền này uào cuộc bhủng hoảng 
triền miên. Chúng ta thấy rõ Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh lên làm thủ 


—# 


tướng, Dương Văn Minh lên làm Quốc Trưởng, Sau đó Nguyễn Khúnh làm Quốc 
trưởng, Trân Văn Hương làm Thủ tướng. Rồi Phan Khắc Sửu lại thay Nguyễn 
Khánh làm Quốc trưởng. Đầu năm 1965 Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn 
Chánh Thi cùng nhau lật đổ Phan Khóc Sửu, đưa Phan Huy Quát lên làm Thủ 
tướng, trong giai đoạn này ngụy quyền Sài Gòn càng suy nhược uàò bhủng hoảng 
nên năm 1964 thế lực chánh trị uà quân sự của cách mạng rộng lớn uờò 0uũ bhí 
đây đủ uùng lên phú sạch các ấp chiến lược trong miễn Nam Việt Nam vò đập 
tưn nát ngụy quân ngụy quyền.” 


Lúc bấy giờ vào những năm 1970 — 1975 chiến tranh ngút ngàn, Thầy trụ 
trì còn một người mẹ già, một người anh và hai người em - một trai, một gái. 
Người anh lớn có gia đình ở Thành phố Sài Gòn, còn người em trai kế cũng có 
gia đình ở Tráng Bàng. 


Riêng thầy trụ trì và người em gái đưa mẹ già về nuôi dưỡng bằng sức lao 
động của mình, cả ba mẹ con chỉ quanh quẩn trong một ngôi nhà nhỏ ở ấp Lò 
Rèn thuộc vùng chu vi Cao Đài quản trị, ở đó mới tránh được bom đạn của Mỹ và 
ngụy quyển. Ấp Lò Rèn bây giờ là ấp Lộc Du, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh. Mọi người dân ở trong vùng chiến tranh, ban ngày về bám trụ 
đất đai và làm tai mắt cho cách mạng, khi trời sắp tối đều phải rời khỏi nơi gia 
đình mình, gồng gánh đồ đạc, dắt con cái vào vùng chu vi của Cao Đài để tránh 
bom đạn. 

CHÙA AM nằm trong vùng đất cách mạng, hàng rào CHÙA AM là hàng 
rào chiến đấu của du kích quân và CHÙA AM cũng là điểm nóng mà giặc Pháp 
và ngụy quân nên chúng thường xuyên pháo bắn CHÙA AM, lúc nào chúng cũng 
có thể bắt và bắn phá chùa vì chúng cho đó là nơi Cộng Sản ẩn náu. 
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“tình 46. Sư cô (LỆ 2Ì, một tu sĩ tu học lâu năm nhất trong CØ{4 ⁄4, làm chủ ấược bệnh: 
tắt, trên 90 tuổi 


Thây trụ trì vẫn biết điều này nhưng vẫn bám sát anh em du kích thường 
làm nhiệm vụ báo tin tức giặc cho anh em biết để đề phòng và vào phá ấp chiến 
lược giải phóng đồng bào trở về nhà cửa ruộng vườn đất đai cũ. 


Ở ấp Lò Rèn, là nơi ở đỡ tránh bom đạn Mỹ Nguy, ngày ngày em gái thầy 
ra chợ Trảng Bàng mua bán kim chỉ nhưng thấy không đủ sống nên mới mua dao 
rựa ở các lò rèn rồi đem bán sỉ tại các chợ ở thành phố Sài Gòn. 

Để phụ vào nuôi sống ba mẹ con, nhưng cũng không đủ do đó thầy trụ trì 
học nghề rèn làm dao rựa để tự sản xuất, nhờ đó thu nhập mới đủ sống. Những 
năm tháng vất vả và gian khổ này làm sao quên được người em thân thương của 
mình phải lăn lộn dưới đường tên mũi đạn thập tử nhất sinh. Trong những năm 
tháng đó rất là gian khổ, tù tội và sinh mạng như chỉ mành treo chuông. Nhưng 
vì nghĩ đến cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc thầy không thể bỏ anh em du 
kích được mà đi nên bám trụ CHÙA AM sống chết có nhau. Nhất là khi được tin 
Lê Văn Tân, em thầy hy sinh trong trận Tua Hai Tây Ninh. Mẹ khóc mỗi khi 
thắp hương trên bàn thờ, lòng thương em xót xa vô cùng nên quyết làm hết sức 
mình để bảo vệ cơ sở để anh em du kích an tâm chiến đấu. 


— 


.. 


2lình 47. 'Mật ØfạnH 


Trên đường đi buôn bán từ Trảng Bàng về Thành Phố Sài Gòn là một con 
đường nguy hiểm nhất. Trên đường biết bao nhiêu là mô đất, mỗi mô đất có mô 
thì đặt mìn, có mô thì không. Tất cả mìn đặt trên đường là của cách mạng, nếu 
xe nào vô ý cán phải mìn thì cả người và xe chỉ còn những mảnh sắt vụn và một 
đống thịt tay chân văng tứ tung. Vì cuộc sống để cùng ba mẹ con nương tựa có 
nhau nên em thầy phải xông pha đi tìm sự sống. Thỉnh thoảng người anh và em 
trai cũng có về thăm nhưng chỉ trong giây lát rồi lại về lo gia đình, chỉ còn lại ba 
mẹ con. Thấy mẹ không vui thỉnh thoảng thầy nhắc lại chuyện năm xưa để làm 
cho mẹ vui. 


Tháng 7 năm 1975 đất nước giải phóng xong, bom đạn không còn cày xới 
trên mảnh đất quê hương, thây trở về sửa sang lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn, 
nơi CHÙA AM cổ xưa yêu dấu mà của tổ tiên để lại, một di tích khó quên, cho 
nên con cháu không có quyền làm mất gốc, phải trùng tu lại để đánh dấu những 
trang sử yêu nước của Tổ tiên bằng công lao, mồ hôi nước mắt, bằng xương máu 
cùng với mọi người dân trong cả nước mới có ngày nay đất nước độc lập hoàn 
toàn chủ quyển về tay nhân dân Việt Nam. Bởi vậy chúng ta là con cháu không 
thể bỏ qua được việc trùng tu. 
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Mẹ mất, Thây xin một đứa cháu về nuôi và đặt tên là MẬT HẠNH. 


Mật Hạnh được dạy tu hành xả tâm, nên lúc nào cũng thương yêu và tha 
thứ khi có ai nói trái ý nghịch lòng, vì thế gương mặt Mật Hạnh lúc nào cũng 
hiển từ, hiện ra sự an lạc và vui vẻ. 


Việc trùng tu đầu tiên thầy trụ trì cất lại ngôi CHÙA AM tre lá đơn sơ chỉ 
thờ 3 tượng Phật. Tượng thứ nhất là tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi giữa, 
tượng thứ hai đứng là tượng Ca Diếp bên tay trái và tượng thứ ba đứng là tượng 
A NAN bên tay mặt. Hiện giờ CHÙA AM vẫn còn giữ nguyên vẹn như hồi mới 
cất, vách liếp, cột bằng cây tầm vông, lợp tôn v.v... Tuy đã cũ rêu phong, ẩm mốc, 
cột xù xì và vách liếp đã mục nhưng chưa nát vẫn còn che mưa, che nắng được. 


Ngôi chùa bằng trúc tre làm sao giữ gìn bền lâu được. Cho nên Thầy Thông 
Lạc quyết tâm sẽ trùng tu CHÙA AM bằng gạch ngói như trước kia do ông thân 
thầy đã xây dựng. Từng cục gạch, từng viên đá, từng bao xi măng do công sức của 
riêng mình dành dụm từng đồng từng cắc chớ không bao giờ kêu gọi một người 
phật tử nào đóng góp phụ với mình. Sự quyết tâm ấy ông thân thầy đã dựng nên 
ngôi CHÙA AM sạch đẹp và ngôi chùa này được duy trì trên 10 năm thì chiến 
tranh bùng nổ. Giặc pháp đã dùng xe tăng tàn phá ngôi CHÙA AM, chỉ còn một 
đống gạch vụn. 


' trữ ì _ 


hiệu: ì IẾ 


2ình 48. Cống số 2 uào Kfu phát triển CÍuùa Am 


Sau khi đất nước giải phóng giặc Pháp ra khỏi biên cương, thầy Thông Lạc 
là một tu sĩ nên một đồng cũng không có, nhờ gia đình cô TỪ NGUYỆN cúng 
dường cho thầy 20 đồng, lúc bấy giờ 20 đồng có giá trị rất lớn. Khi có tiền thây 
Thông Lạc trở về bắt đầu cất lại CHÙA AM bằng tầm vông trúc tre, vì đó là 
những cây nhà lá vườn nên không tốn tiền mua. 


—# 


Ông thân thây Thông Lạc qua phần nhưng lời di chúc giao lại việc trùng tu 
ngôi chùa cho thầy, nên lúc nào thầy cũng nhớ lời di chúc đó: “Sœu khi Thầy 
mất, Thầy chỉ tin nơi con, con lò người đủ sức, đủ bhủ năng trùng tu lại ngôi 
chùa, con nhớ cố gắng đừng để phụ lòng mong mỏi của ông bà nơi chín suối.” 
Nhớ lời di chúc đó thây luôn luôn canh cánh bên lòng quyết tâm trùng tu lại ngôi 
chùa bằng gạch ngói để không phụ lòng mong đợi của ông thân thây. 


Việc thứ hai là trùng tu tỉnh thần chánh pháp của Phật, thầy Thông Lạc 
viết sách đạo đức nhân bản — nhân quả và giảng dạy đúng những lời dạy của đức 
PHẬT THÍCH CA MÂU NI, còn những lời giảng dạy nào không đúng của đức 
PHẬT THÍCH CA MÂU NI thì Thây vạch trần bộ mặt thật của nó để mọi 
người biết rõ nó là tà pháp ngoại đạo đã xen vào kinh sách Phật giáo, thường các 
sư thầy không rõ những kinh sách ngoại đạo nên lấy đó giảng dạy cho phật tử. 


Cho nên việc vạch trần bộ mặt thật của kinh sách ngoại đạo là giúp cho 
phật tử hiểu rõ pháp nào đúng, pháp nào sai để quý phật tử tránh xa và không 
ủng hộ cúng dường, những sư, thầy đang hành tà giáo ngoại đạo. Nhờ đó tà pháp 
không phát triển và vì vậy chánh pháp của Phật mới dựng lại và làm sáng chói 
con đường tu tập của Phật giáo. Nhất là thầy Thông Lạc dạy đâu là chánh tín và 
đâu là tà tín. Chánh tín nghĩa là gì? Tà tín nghĩa là gì? 


Chánh tín chỉ cho mọi người biết thực hành đời sống có đạo đức nhân bản 
- nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và chúng sinh, luôn luôn giữ 
gìn tâm BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ bằng pháp môn 
NHƯ LÝ TÁC Ý để tâm luôn luôn ly dục ly bất thiện pháp. Nhờ đó mới thấy 
được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Chính thấy được tâm như vậy mới là giải 
thoát của Phật giáo quý vị có biết không? 


Tà tín có nghĩa là những phật tử mê tín chuyên cầu cúng, tụng kinh, niệm 
Phật, niệm chú, câu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, cúng sao, giải hạn, đốt tiền 
vàng mã v.v.. Những việc làm nhảm nhí vô ích như vậy thường làm hao tài tốn 
của của những phật tử. Vậy mà quý phật tử cứ nghe đâu làm vậy không chịu suy 
tư việc làm đó đúng hay sai. 
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2dình 49. Quê lương KRuất bón hoàn hôn 


Bởi trong số phật tử đông đảo trùng trùng điệp điệp đang theo Phật giáo 
mà chúng tôi đã chứng kiến những buổi lễ lớn của Phật giáo. Phật tử về chùa 
đông như kiến cỏ nhưng từ lâu bị nhồi nhét trong đầu những điều sai Phật pháp 
nên chỉ còn biết cúng bái, tụng kinh, niệm chú của kinh sách phát triển. Phật tử 
cho đó là việc làm đúng, là sự tu tập của mình theo Phật giáo. Bởi làm một việc 
sai, mù quáng, mê tín không đúng chánh pháp của Phật mà không biết. Thật là 
tội nghiệp bị ảnh hưởng Phật giáo mê tín ngu muội của Trung Quốc, cứ xưa bày 
nay làm theo thật là đáng thương. 


Phật tử còn vô minh nhiều lắm vì quý thầy dạy sao họ làm theo như vậy, 
chớ họ đâu có dám nói quý sư thầy sai. Họ chỉ biết tin, biết làm nên sư thầy dạy 
gì họ cũng tin. Bởi vậy phần đông phật tử làm sao am tường lời Phật dạy nên 
thiếu trí tuệ, không cân nhắc, không chịu khó tư duy, cứ nghe sư thầy dạy đâu 
làm đấy, như những người mù rờ voi. Thật là đáng thương nhưng cũng rất tội 
nghiệp. Vì họ không sáng suốt nên mới để giáo pháp mê tín mới tràn lan khắp 
nước, lâu ngày không dứt bỏ nên nó đã trở thành một truyền thống của dân tộc. 

Bởi vậy ngay từ lúc đầu khi kinh sách Phật giáo Trung Quốc này mới 
truyền vào Việt Nam thì mọi người ai cũng đồng lòng chặn đứng nó lại bằng cách 
không làm theo những điều tà giáo mê tín thì làm gì nó truyền đất nước chúng 
ta được, phải không thưa quý vị? 


— 


2ình 50. Một tôi thất gạch trơn Kftu phát triển của chìa Am 


Trong thời đại khoa học, kiến thức của con người được nâng cao nhờ sự học 
rộng hiểu xa nên không dễ gì làm cho họ lại tin theo, chỉ có những người ít học 
mới biến mình thành những người mù quáng, dễ tin, dễ làm theo. 


Tà tín là tin có cõi Cực Lạc Tây Phương, là tin có linh hồn người chết, là 
tin có thế giới siêu hình, là tin có tà ma, quỷ quái, là tin có địa ngục, ngạ quỷ, là 
tin có Thân Thánh, Tiên Phật, là tin có Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Trời, là 
tin có Thập Địa Diêm Vương, Thủy phủ, Thủy tê, Long Vương, Hà Bá, Bà Thủy 
v.v.. Những điều tà tín này là mê tín. 


Những điều tà tín này không phải do lời dạy của đức PHẬT THÍCH CA 
MẪU NI mà do những lời dạy của các Tổ ngoại đạo Bà La Môn, Đại Thừa, Thiền 
Tông. Các ngài đã biến Phật giáo thành một Phật giáo mê tín của Trung Quốc 
hoàn toàn chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo, Lão giáo. 


Nho giáo và Lão giáo là hai tôn giáo lớn của người Trung Quốc. Nho giáo 
do Khổng Tử chủ trương thuyết TAM CANG và NGŨ THƯỜNG, còn Lão giáo 
do Lão Tử chủ trương thuyết VÔ VI. Hai nhà đại hiển triết tư tưởng lớn này của 
Trung Quốc đã triển khai nền văn hóa đạo đức của người Trung Quốc, mà từ xưa 
đến nay người Trung Quốc vẫn một lòng tôn kính xem hai vị này như những bậc 
thầy của mọi người trong thiên hạ. 


Các nhà sư Phật giáo Trung Quốc chịu ảnh hưởng văn hóa tư tưởng triết 
học của Nho giáo nên từ sự hiểu biết đó đã chuyển thành nền văn hóa đạo đức 
Phật giáo Trung Quốc cho tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ chịu ảnh hưởng cúng tế 
của Nho giáo mà các nhà sư Phật giáo Trung Quốc lại biến nền văn hóa đạo đức 
Phật giáo Trung Quốc thành một nền văn hóa đạo đức Phật giáo mê tín. Dòng 
văn hóa đạo đức Phật giáo mê tín đó được các nhà sư đặt tên là Tịnh Độ Tông và 
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biên soạn những bộ kinh sách phát triển thường ca ngợi và khuyến khích tín đồ 
tu tập pháp môn niệm Phật A Di Đà, vì pháp môn đó hợp với thời đại mạt pháp. 


Lại nữa, có một số nhà sư Trung Quốc chịu ảnh hưởng văn hóa đạo đức tư 
tưởng của Lão Tử. Họ triển khai thành một Phật giáo Trung Quốc tuyệt vời hơn 
bất cứ một Phật giáo nào ở trong nước cũng như ở các nước ngoài. Nhưng không 
ngờ ảnh hưởng VÔ VI của Lão giáo mà các nhà sư Phật giáo Trung Quốc lại biến 
nền văn hóa đạo đức của Phật giáo Trung Quốc thành một nền văn hóa triết học 
TÁNH KHÔNG. Từ khi triết học tánh không ra đời đã đốn sạch những tư tưởng 
triết học khác trong nền văn hóa Trung Quốc. 


Ødình 51. ®Kfuôn uiên phát triển của cíìa Am 


Với tư tưởng này các nhà sư Trung Quốc rất hãnh diện tự đặt cho nó cái 
tên là pháp môn Tối Thượng Thừa. Pháp môn Tối Thượng Thừa tức là Phật giáo 
Thiền Tông Trung Quốc bây giờ. Người am tường Phật giáo Trung Quốc thì thật 
là xót xa và đau buồn, do kiến giải của các nhà sư Trung Quốc thiếu sáng suốt đã 
làm mất gốc Phật giáo tại xứ này. Như vậy Phật giáo Trung Quốc chia làm hai 
dòng văn hóa tư tưởng: 


1- Dòng văn hóa Phật giáo TỊNH ĐỘ TÔNG. 
92- Dòng văn hóa Phật giáo THIÊN TÔNG. 


Còn Phật giáo chánh tông thì không còn nữa, nên người Trung Quốc hiện 
giờ muốn hiểu Phật giáo chỉ bằng cách nghiên cứu hai dòng tư tưởng này. 

Hai nền văn hóa đạo đức Phật giáo ấy lại được truyền sang qua Việt Nam, 
chư tăng Việt Nam tiếp thu mà không dám chỉnh sửa cứ y khuôn mà truyền bá, 
mãi cho đến đời Trần Nhân Tông mới có thay đổi chút ít bằng sự pha trộn Thiền 
— Tịnh của Trung Quốc, rồi cho đó là Phật giáo thiền tông Việt Nam. 


—£ 


2ình 52. Xu phát triển của Chùa im tưjùu 1i41J 


Chúng tôi vạch ra đây không phải chỉ trích ai cả mà để cùng nhau đóng 
góp ý kiến để chúng ta thấy cái sai cái đúng của Phật giáo Việt Nam hiện giờ. 

Là người Việt Nam chúng ta hãy cùng chung nhau xây dựng một nền văn 
hóa đạo đức Phật giáo tĩnh ròng của người Việt Nam, chớ không vay mượn của 
một Phật giáo nước nào cả, chỉ dựa vào lời dạy nguyên thủy của đức Phật mà 
biên soạn và giảng dạy giúp cho mọi người hiểu về Phật giáo một cách rõ ràng, 
phân biệt được Phật giáo nào đúng và Phật giáo nào sai. 


CHÙA AM sẽ đi vào con đường chánh Phật giáo nên không còn có khói 
hương mê tín, dị đoan, lạc hậu như CHÙA AM ngày xưa. Nhờ có lời dạy trên 
đây CHÙA AM không còn đi vào nếp cũ hướng dẫn tín đô theo lối mòn của các 
sư thầy tổ xưa. 


CHÙA AM ngày nay không tụng kinh, không làm ma chay siêu độ theo 
kiểu mê tín, mà làm ma chay theo tỉnh thần khoa học mang đầy đủ lòng biết ơn 
sâu xa của những người còn sống đối với những người thân đã mất, “Uống nước 
nhớ nguồn, ăn quủ nhớ bẻ trồng cây.” Nên việc làm ma chay rất đơn giản, 
thiết thực cụ thể ít tốn kém. Đám tang chỉ dạy cách thức ma chay theo tinh thần 
thực tế của Phật Giáo Việt Nam không chịu ảnh hưởng của một tôn giáo nước 
nào cả. Nhất là không theo tỉnh thần tư tưởng “Văn Công Thọ Mai” của Khổng 
Tử, Lão Tử, Trang Tử Trung Quốc cúng bái, tế lễ, kèn trống rập rình, rồi lại còn 
đàn ca xướng hát theo giọng ê, a tụng niệm giọng cao giọng thấp của các tăng, ni 
và phật tử. 
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2Iìmh 53. #®`tï tíi tjút rjùmt 


Một đám tang là một sự mất mát có gì vui đâu mà lại đàn ca trống phách. 
Thật là một việc làm sai hết sức sai sao mọi người không suy tư, nghĩ lại xem, 
làm như vậy có đúng không? Sao mọi người không nghĩ lại xem làm đám tang 
mà như làm một buổi lễ đăng quang hay ít cũng là một đám cúng đình. Có đúng 
như vậy không quý vị? 


Đám tang có vui gì mà trống kèn đàn ca xướng hát rập rình, lại còn mướn 
thêm giàn nhạc Tây phương kèn trống ¡nh ỏi làng trên xóm dưới đều hay biết. 


Sao người ta làm ma chay mà không chịu suy nghĩ, cứ bắt chước thấy ai 
làm sao mình làm vậy. Thời đại chúng ta không cho phép làm một điều thiếu suy 
nghĩ. Khi làm một điều gì thì cần phải suy tư cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới làm. 

- Thứ nhất làm sẽ không thất bại. 

- Thứ hai người có trí họ cho chúng ta không phải là kẻ hủ lậu, dốt nát, 
ngu si, chỉ biết bắt chước làm theo người xưa. 

- Thứ ba có trí sáng suốt phân biệt làm ma chay như thế nào đúng và như 
thế nào sai. Đúng có lợi ích gì? Và sai có hại gì? 

Làm ma chay theo đúng tỉnh thần Phật giáo thì chúng ta hãy nghiên cứu 
lại tài liệu cách tẩm liệm làm ma chay của CHÙA AM hướng dẫn, vì cách thức 
làm ma chay của CHÙA AM là làm theo những lời dạy của đức Phật. 


— 


cuc ~ y7 cước ~ l c. 9 - k^ 
tình 54. (Hiểu hàng thất có lối đi tron Chùa 49 


Làm ma chay theo lời dạy của đức Phật trong tỉnh thần dân tộc Việt Nam 
là tránh xa những hủ tục, mê tín, lạc hậu, đó là làm giảm bớt những sự hao tốn 
nhảm nhí rất nhiều. Còn làm một đám tang theo kinh sách phát triển thì phải 
chịu hao tốn tiền bạc cúng dường trai tăng, vì chư tăng phát triển thường hay 
bày vẽ theo kiến giải mê tín cúng kiếng, tụng kinh cầu siêu quá nhiều. Tính từ 
ngày chết cho đến ngày làm tuần mãn tang phải hao tốn hằng triệu bạc cho các 
thầy ngồi trong mát hưởng bát vàng bằng tiền của mồ hôi nước mắt của đàn na 
thí chủ làm ra. 


Người phật tử không sáng suốt không dựa vào những lời dạy của đức Phật 
trong kinh sách nguyên thủy mà cứ nghe theo các thầy phát triển đã làm hao 
tốn tiền của mà còn bị người ta cho rằng là những hạng người mê tín, lạc hậu, 
ngu SI. 
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Cách thức 
tâm liệm 
ma chay 


Các thức làm ma chay theo CHÙA AM dạy như dưới đây: 


“Khi một người thân trong gia đình mất thì những người trong gia đình 
cần phải lo tẩm liệm, bhông nên để cho người xơ lạ làm công uiệc này. Vì để cho 
người xa lạ tẩm liệm người thân của mình, có điều chỉ bhông uệ sinh, sơ sót họ 
sẽ nói ra cho mọi người biết thế này thế khác, bhông tốt uà rất tội nghiệp cho 
người thân của mình đã mất. Vì bhi bệnh đau bhông làm chủ được thân nên có 
bhi tiểu tiện trong quần. Có lẽ bhông gi muốn như uậy, phải bhông quý uị? 

Cho nên trách nhiệm những người trong gia đình bhi có người thân mất 
thì phải lo tẩm liệm uà an táng cho chu đáo đừng để người bên ngoài xen uòo. 

Chúng tôi thường thấy uiệc tẩm liệm người thân trong gia đình, họ thường 
giao phó cho Ban Đạo Tỳ trong tổ chúc của các trạt hòm, trong đó có nhiều tặng, 
ni tụng niệm. Cho nên ở đây chỉ cân giú cả sòng phẳng là có đây đủ làm tất cả 
Uiệc ma chay theo bài bản bình sách phát triển. Còn những người thân trong gia 
đình chỉ biết nghe theo uà chấp nhận chớ bhông biết uiệc làm đó đúng sai theo 
đúng Phật giáo hay theo ngoại đạo, mê tín hay chánh tín, hủ lậu hay tiến bộ, ân 
nghĩa hay uô ân, họ đều tơi ngơ bất biết. Ai làm sao cũng được miễn là đem chôn 
cất cho xong. Nói thế chớ đám tang người ta thường để từ ba ngày cho đến bảy 
ngày uò còn hơn thế nữa nếu ngày giờ bhông tốt bị trùng tang liên túng. 


—* 


Bởi bhông hiểu bhông biết nên đã biến uiệc ma chay trở thành uiệc làm mê 
tín, lạc hậu, mà còn nói lền sự uô tình đã đánh mất đi ân nghĩa của những 
người thân còn sống đối uới người chết. 

Trong gia đình có người thân mất thì mọi người phải bình tĩnh, sáng suốt, 
Uì có những uiệc cần phải làm như sau: 


+. 


s1 


“tình 55. 7 lất của Thấy 
Việc thứ nhất: Khi có một người thân mất, uiệc đầu tiền phải dùng nước 

ấm uà lấy bhăn sạch lau bhốp cơ thể của người thân mất cho sạch sẽ rồi thuy đổi 

quân áo mới, bỏ bộ đồ cũ xếp lại ngay ngắn để bỏ uàòo áo quan bhi tẩm liệm. 


Việc thứ hai: Là phải mua một bao trò bhô rải đều dưới đáy áo quan một 
lớp bhoảng độ 2 phân. Vì trà sẽ rút hơi của người chết giữ uệ sinh chung cho mọi 
người gia đình. 

Việc thứ ba: Là phải mua một tấm uỏải ba thước chiều dài uàò một thước 
súu chiều ngang, nếu cư sĩ thì dùng màu trắng, còn tu sĩ thì dùng màu uùng. 
Không có uải bhổ rộng thì hai miếng uải bhép lại. 


Việc thứ tư: Là phải trải tấm uỏải ấy ra rôi đặt thân người chết nằm ngay 
ngắn giữa tấm uải. 


Việc thứ rrăm: Là phải có bốn người thân trong gia đình, con trai trưởng ở 
đầu người chết còn tất cả những người bhác, một người ở dưới chân, một người ở 
bên hông mặt uà một người ở bên hông trúi mỗi người đều nắm mép uải đông 
giở lên một lượt rôi đặt thân người chết uờo áo quan. Nếu người chết là nam thì 
mép uải bên trái phủ trước, rồi mép uải bên mặt phủ bế tiếp rồi đến mép uải 
trên đầu uùà cuối cùng mép uải dưới chân phú lên là xong. Nếu là người nữ thì 
bên mặt phủ trước bên trái phủ sau. Cách tẩm liệm đó theo qui luật nhân quả 
âm dương. Vì chúng ta đưng sống trong qui luật nhân quả âm dương, trên hành 
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tình này hông một người nào thoút ra bhỏi, nhưng tạt sao Tây, Tòu, Nhật, Mỹ 
U.U.. là lại bhông theo qui luật này mà lại tẩm liệm bhác theo phong tục của bản 
xứ? 

Xin thưa! Vì không làm đúng theo qui luật nhân quỏủ thì bhi sinh cũng gặp 
nhiều bhó khăn, còn bhi chết cũng đâu phải dễ dàng. Vì sinh như uậy chết như 
Uậy lò đi ngược lại qui luật nhân quả nên thọ biết bao nhiêu sự đau bhổ. Quý 0ị 
có thấy bhông? 


Thuận theo qui luật nhân quả thì sống cũng như chết đều được bình an 
yên ổn, còn đi ngược lại nhân quả sống cũng như chết đều thọ bhổ uô uờn. Do đó 
đúc Phật dạy con người nên có tri biến giải thoát lò uậy. 


— 
| 
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2Iình 56. Quê ftdf 

Lúc bây giờ muốn tẩm liệm theo những uật dụng gì thì nên để dưới chân 
người chết. Xong đậy nắp áo quơn uàò đóng đỉnh lại. Chớ bhông nền chèn nhét 
rơm rạ hoặc tất cả những uật dụng gì bhúc chỉ để thân người chết như người 
nằm ngủ là tốt nhất. Đừng nghĩ theo biểu mê tín người chết phải bó chặt tẩm 
liệm phải cho chặt chịa để thân người chết không động đậy được, nếu thân người 
chết động đậy là con cháu phải bệnh đau. Đó là một dạng mê tín, chớ con người 
đơu bệnh là do nhân quỏủ ác của người đó làm ru, chớ bhông ơi làm cho họ đau 
bệnh được. Như quý uị giết hại cú tôm uò ăn thịt thì quý uị làm sao tránh thân 
bệnh đau, uì nuôi thân của quý uị bằng sự chết uà đau bhổ của cá tôm. Quý 0ị 
nên nhớ nhân nào quả nấy bhông di làm quý uị mà chính quý uị đã làm cho quý 
U} bhổ, quý uị có biết không? 


- 


#tình 57. Bắn liệu Chùa Am tàu xưa “UƠNG 1X TỰ” 


Việc thứ sứu: Là phải có mọi người trong gia đình đồng bhiên áo quan 
đặt ngay giữa nhà, trước áo quan đặt một bùn thờ nhỏ, đặt ảnh người chết uò 
một lự hương để mọi người đến cúng điếu chia buôn, nhưng bhông cần thắp 
hương chỉ cần chếốp tay trước di ảnh người quó cố tỏ lòng chia buôn uới gia đình 
có người thân mất mà thôi. 

Xin nhắc lại một lần nữa, người đến phúng điếu bhông cần phải thắp 
hương mò chỉ cần chắp tay trước ngực đẳnh lễ người chết ba lễ là đủ. 


Việc thứ bảy: Là phải đặt áo quan 0ò bàn thờ nhỏ trong nhà xong thì 
những con cháu tê tựu đảnh lễ uà ngay lúc đó người gia trưởng phút uải tang cho 
mọi người trong gia đình, trẻ em một miếng uải trắng nhỏ còi trên áo, còn những 
người lớn, dâu, rể, con trai uò con gói thì đội bhăn trắng phủ bín đầu như nhau. 


Vì dâu, rể, con trơi uờ con gói đều là con trong gia đình cả, bhông nên 
phân chia con trai con gái 0à dâu rể bhác nhau mà từ xưa đã có những tư tưởng 
phán chia giai cấp hẹp hòi ích bỷ trong gia đình bhiến cho con cái trong nhờ 
giảm lòng yêu thương nhau, mất đoàn bết. Vì họ cứ nghĩ rằng con trơi con gái là 
máu mủ còn dâu rể là người dưng nước lã. Những tư tưởng này đã bhiến tình 
cảm con người cũng bị mốt mát rất nhiều. Chúng ta hãy mạnh dạn dẹp sạch 
những tư tưởng chia cốt tình yêu thương của những người thân trong gia đình. 
Tuy bhông biết nhau thì họ còn lò người xơ lạ trong gia đình, nhưng tình yêu 
thương của chúng ta đối uới họ, họ uẫn là một người Việt Nam yêu thương của 
chúng ta trong một nước. Cho nên bhi họ là một người thôn trong gia đình thì dù 
là con trơi, con gái, dâu, rể đều tôn trọng yêu thương nhau như anh em ruột thịt 
trong một nhò, đừng có tư tưởng phân chia như từ xưa đến này là chúng ta còn 
bém uăn mình tiến bộ trên tình cảm con người. Ngày nay chúng ta phải tiến bộ 
hơn ngày xưa, tiến bộ mọi mặt trong đó có tình cắm con người. 
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Sau bhi chôn cất xong trở uề nhà thì bhăn trắng được trả lại nơi bàn thờ, 
chỉ mọi người còn mang trên người một miếng uải trắng nhỏ nơi ngực nếu áo uẻi 
màu đen, còn áo uải màu trắng thì uải tang phải bằng miếng uải màu đen. 

Việc thứ tám: Lò người chết bhông nên để lâu uì để lâu làm mất uệ sinh 
chung, uì uậy sáng chết chiều chôn, chiều chết sáng chôn, còn có điều biện để lâu 
thì chỉ nên một ngày đêm mò thôi. Đó là uì có con em chúu ở xa chưa uê bịp. 

Việc thứ chín: Không nên rước thầy chùa tụng niệm cầu siêu Uì người 
chết đã theo nghiệp tái sinh luân hồi ngay liền bhi chết còn đâu mà cầu siêu. Đó 
là một uiệc làm mù quáng mê tín. 


tình 58. ®ổng quê tên ủ 


Việc thứ mười: Không nên rước nhạc trống bèn làm âm ï, đám ma là nơi 
mất mát đau buồn, có gì uui đâu mà bèn trống. Và nhất là đây bhông phải chỗ 
buôn bán thân người chết để lấy tiền. Vậy nên trúnh đàn bèn trống, uì đàn bèn 
trống làm âm ï báo tin cho mọi người biết để đến cúng điếu tế lễ. Đó là cách 
thúc đem thây người chết ra buôn bán. 


Việc thứ 11: Khi đưa áo quan lên xe tang để đi chôn cất thì bhông nên rải 
giấy tiền uòng mã theo đường làm mất uệ sinh chung trong môi trường sống. Và 
nhất là bhông nền rước một ông thầy chùa ngôi tụng niệm ê a trên xe tang. Đó là 
hình thức lạc hậu mê tín thiếu uăn hóa bhông bhou học. 


Việc thứ 13: Hạ huyệt, bhi xe tang đến nơi thì áo quan chuyển từ trên xe 
đến huyệt để áo quan ngay ngắn trên huyệt uà lúc bấy giờ con cái tập trung lại 
đảnh lễ lần cuối cùng. Sau bhi con cái đảnh lễ xong thì áo quan từ từ hạ huyệt. 
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2tình 59. 7 đng đá nơi #7 'TTrụ trì tọa thiển suốt Ấêm tưjà 


Việc thứ 13: Khi chôn cất xong mọi người đồng trở uê nhờ uò đặt bàn thờ 
người mất nơi trang nghiêm nhất trong nhò để hàng ngày con chúu tưởng nhớ 
công ơn của người đã mất. 


Việc thứ 14: Không nên mở của mỏ, trong ba ngày chúng ta đến thăm mộ 
uà đắp sửa sang lại cho sạch sẽ hoặc xây mộ để phần mộ được bên lâu uà hằng 
năm uê thăm uiếng (Tảo mộ). 

Việc thứ 15: Hằng ngày đến giờ ăn cả gia đình xúm lạt ăn thì nên để một 
đôi đũa uà một cái bút, mọi người trong nhà đều mời người chết ăn cơm, nhất là 
người gia trưởng, tưởng chừng như người còn sống, chứ bhông nên đem cơm cúng 
trên bàn thờ. 
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tình 60. 7ñẩu 7 Rích Thông Cạc lúc ở fòn Sơn mới uề '7 rắn 'Bùr 


Việc thứ 16: Tuần thất. Những tháng đầu mới mất chúng ta chia ra làm 
ba tuân thất. Tuần thất thứ nhất là bảy ngày; tuân thất thứ hai là 21 ngày; tuần 
thất thú ba là 49 ngày. Trong những ngày tuân thất ấy chúng ta làm một bữa 
cơn mời những người nòo đã giúp chúng ta trong uiệc ma chưy đến dùng bữa 
cơm thân mật để chúng ta tỏ lòng biết ơn uới những người bạn thân này. 


Việc thứ 17: Sau một năm mốt chúng ta làm một bữa cơm uà con chúu uề 
đây đủ người gia trưởng nhắc đến công ơn của người đã mất đối uới gia đình 0à 
đối uới quê hương tổ quốc. 


Việc thứ 18: Đến năm thú hai sưu bhi mất cũng làm một mâm cơm mời 
con chúu uê đủ mặt người gia trưởng tuyên bố mãn tang uùà thu hồi những miếng 
Uải trắng nhỏ uà đem đối. Từ đây uê sau bhông còn di mang tang bhó nữa.” 


Mười tám điều cần phải làm trong việc ma chay khi có người thân mất là 
chánh tín trong Phật giáo, xin quý phật tử nên lưu ý để tránh những việc làm 
mù quáng, mê tín, lạc hậu mà từ xưa đến nay người ta đã truyền thừa nhau 
thành một phong tục hủ lậu vay mượn nền văn hóa của Phật giáo Trung Quốc 
thiếu tính khoa học, thiết thực cụ thể. 


- 


Cho nên tất cả những văn hóa được truyền thừa từ xưa đến nay, không 
phải những văn hóa nào đều đúng hết. Văn hóa truyền thừa có những cái đúng, 
nhưng cũng có những cái sai, cái sai thì mạnh dạn mà dẹp bỏ và cái đúng thì 
nên duy trì nhưng phải chuyển thành một nền văn hóa Việt Nam, chớ không 
khéo văn hóa Việt Nam mà lại thành một nền văn hóa lai căng của những nước 
ngoài. 

Trong nước chúng ta có bao nhiêu nhà tri thức Việt Nam ông nào cũng có 
bằng tiến sĩ thế mà văn hóa Việt Nam trong việc ma chay xuất phát ở đâu xin 
quý vị hãy trả lời? Hay bảo rằng Việt Nam không có nên văn hóa ma chay thì 
Sa1. 

Có người sống tức là phải có người chết, có người chết là phải có ma chay. 
Vậy việc làm ma chay phải có bài bản, nghi thức rõ ràng, chớ không phải vay 
mượn việc ma chay của nước khác mà áp dụng làm việc ma chay cho nước mình. 
Mỗi dân tộc đều có nền văn hóa khác nhau, vậy chúng ta hãy triển khai nền văn 
hóa của dân tộc trong đó có văn hóa ma chay của nước mình. Chúng ta là một 
dân tộc anh hùng bất khuất mọi thế lực của ngoại bang. Cho nên chúng ta không 
cần vay mượn văn hóa ma chay của nước nào cả. Và như vậy mới xứng dang là 
một nước độc lập văn hóa tư tưởng ngang hàng với các nước trên thế giới. 
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tình 61. Xu uực ấamw phát triển của Chùa 4m 


Điều này chúng ta đã thấy rất rõ từ xưa đến nay việc làm ma chay của dân 
tộc Việt Nam đều chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Không ngờ Việt Nam chỉ 
bắt chước làm ma chay theo nền văn hóa lạc hậu mê tín của Trung Quốc, nên 
người Việt Nam phải chịu tiêu hao một số tiền quá lớn nhảm nhí không mang 
tính chất đạo đức lợi ích thiết thực cho đời sống vật chất và tinh thần của dân 
tộc Việt Nam. 
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Chúng ta là người Việt Nam phải sống trong nền văn hóa đạo đức của Việt 
Nam. Nền văn hóa đạo đức của Việt Nam không phải từ trên trời rơi xuống mà 
chính từ những con người Việt Nam biết làm ra. 


Những người Việt Nam có trình độ kiến thức tiêu biểu, hiểu biết sâu rộng 
thì nên cùng nhau ngồi lại họp bàn về văn hóa đạo đức của dân tộc Việt Nam từ 
xưa đã truyền thừa đến nay. 


Tinh thân văn hóa đạo đức ấy, chúng ta phải lọc lừa cái nào không chịu 
ảnh hưởng của nền văn hóa nước ngoài đó là nền văn hóa đạo đức của Việt Nam. 
Khi chúng ta loại trừ văn hóa đạo đức của nước ngoài ra khỏi thì chúng ta triển 
khai nền văn hóa đạo đức của Việt Nam. Tuy rằng nó chưa được đầy đủ thì chúng 
ta họp nhau góp ý dựng lại những hành động văn hóa đạo đức nào còn thiếu, làm 
cho nó đầy đủ hơn, chớ không được lấy nền văn hóa đạo đức của nước ngoài cải 
lương thành nền văn hóa đạo đức của nước mình thì không được. 


— 
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Ơfj tu uiỆtt 

Muốn lập thành một nền văn hóa đạo đức mà không bị ảnh hưởng của một 
nên văn hóa nước nào cả thì phải dựa vào năm điều đạo đức của loài người. Năm 
điều đạo đức này nó không thuộc về một tôn giáo nào cả, nó cũng không thuộc về 
một nền văn hóa đạo đức truyền thống nào cả, nó là văn hóa đạo đức của loài 
người từ khi có loài ngưới. Năm điều văn hóa đạo đức này gồm có: 

1- Đức hiếu sinh 

2- Đức ly tham 

3- Đức chung thủy 

4- Đức thành thật 


B- Đức minh mẫn. 
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Đó là nền đạo đức nhân bản — nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sinh. Khi chúng ta muốn xây dựng một nền văn hóa 
đạo đức của dân tộc Việt Nam thì nên dựa vào năm đạo đức này, trong năm đạo 
đức này đạo đức nào mà nền văn hóa đạo đức của Việt Nam chưa có thì chúng ta 
triển khai thành văn hóa đạo đức của Việt Nam, còn đạo đức nào đã có thì chúng 
ta làm cho nó sáng tỏ của nền văn hóa đạo đức Việt Nam đã truyền thống. 


Muốn cho nền văn hóa đạo đức của Việt Nam là của dân tộc Việt Nam thì 
chúng ta phải loại trừ những văn hóa lạc hậu, mê tín của các nước ngoài và ngay 
cả của tổ tiên chúng ta đã truyền thừa từ xưa đến nay nó đã trở thành những 
phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam thì chúng ta cũng phải quyết tâm 


mạnh mẽ loại trừ khen: điều mê : tín, tàu RiBiiBZ thể bảo thủ “xưa bày nay làm.” 


2tình 63. #Kftu thất trơrw tu uiện 


Nhiệm vụ của chúng ta là phải dựng lại nền văn hóa đạo đức Việt Nam 
đúng nghĩa của nó để con cháu chúng ta sau này thừa hưởng và được sống trong 
nên văn hóa đạo đức Việt Nam thật sự của nó không làm khổ mình khổ người và 
khổ tất cả chúng sinh. Nhờ đó con cháu của chúng ta mới trở thành những người 
nhân ái mới xứng đáng là con Tiên cháu Rồng; mới xứng đáng là dân tộc Việt 
Nam anh hùng; mới xứng đáng là con cháu Trưng Vương, Triệu Ấu, Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh. 
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2ình 64. 'Tượw Phật trơw Chùa Am 


CHÙA AM sẽ làm việc này và nhất định thành công trong việc dựng lại 
nền văn hóa đạo đức Việt Nam mà không bị ảnh hưởng của một nền văn hóa đạo 
đức của nước ngoài cũng như không bị ảnh hưởng văn hóa đạo đức lạc hậu mê tín 
truyền thống của Tổ Tiên. 


Là người Việt Nam chúng ta hãy học và sống đúng với nền văn hóa đạo 
đức của người Việt Nam. Nền đạo đức văn hóa của người Việt Nam được dựng lại 
bằng năm đức hạnh của loài người. Vì thế, mọi công dân Việt Nam phải học tập 
và áp dụng vào đời sống, nó sẽ mang lại tình thương yêu con người đối với con 
người, nó sẽ mang lại sự sống bình an cho nhau, không còn ai làm khổ ai. 


Nhất định khi nền văn hóa đạo đức này được phổ cập đến mọi từng lớp 
nhân dân Việt Nam thì đất nước chúng ta không còn ai hơn thua tranh chấp nhà 
cửa, ruộng vườn, tiền tài, danh lợi v.v.., không còn xung đột và chiến tranh nữa. 
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$sz +8 
2Iình 65. hà ở trơw tu viện 


Dưới bóng mát rừng tràm những ngôi nhà nhỏ là nơi tu hành của những 
người quyết tâm làm chủ sinh, già, bệnh, chết. 


*, v® 
s+ s* s* 
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X 


Đường lối 
tu học 


CC HÙA AM ngày nay chuyên giảng dạy đạo đức nhân bản — nhân quả 


sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Khi đã học đạo 
đức xong thầy trụ trì liền dạy những phương pháp tu tập làm chủ SINH, GIÀ, 
BỆNH, CHẾT của đức PHẬT THÍCH CA MÂU NI. Cho nên phật tử ở khắp 
nơi trong nước cũng như ở ngoại quốc lần lượt về tu tập tại CHÙA AM khiến 
CHÙA AM có hàng trăm ngôi nhà nhỏ 3 x 4 mỂ mọc lên như nấm. Hiện giờ 
CHÙA AM có đến 260 ngôi nhà nhỏ. 


CHÙA AM phát triển được như ngày hôm nay thì cũng nên nhớ lại những 
ngày qua. Tháng 9 năm 1980 mẹ thầy trụ trì qua phần. Thầy sửa sang lại ngôi 
nhà của mẹ ở trở thành nhà thờ Tổ tiên, ông bà trong đó thờ bố, mẹ của thầy. 
Hiện giờ ngôi nhà ấy ở sau nhà khách. Sau khi mẹ mất thầy trụ trì tập trung 
triển khai những kinh nghiệm tu tập của mình đã làm chủ thân tâm để giúp cho 
những người hữu duyên tu tập. 


Thầy trụ trì triển khai binh nghiệm tu tập của mình dựa theo 
chánh pháp của Phật thuộc binh Nikaya do HT Minh Châu dịch, để 
hướng dẫn mọi người tu tập theo chánh pháp của Phật uà làm chủ bốn 
sự đau khổ của biếp người (Sinh, già, bệnh, cheœ£.) Nhất là thầy chỉ thẳng 
cho mọi người biết cái sai trong đạo Phật hiện giờ rất nhiều, từ các bộ kinh sách 
phát triển và các bộ kinh sách Thiền Tông. Những kinh sách này đều thuộc về 
Phật giáo Trung Quốc thuộc Hán tạng, Việt Nam không có kinh sách Phật giáo. 
Bởi vậy, đối với Phật giáo Việt Nam kinh sách còn nghèo nàn chỉ có vay mượn 
của Trung Quốc. 


—P 


2Iình 66. ơi thờ Phật tron Chùa Z1 tựjÌJ Xưa 


Mật Tông thuộc về Phật giáo Tây Tạng v.v.. Từ Tây Tạng các sư thầy đem 
bùa chú truyền sang qua các nước Thái Lan, Miến Điện, Campuchia rồi truyền 
sang qua Việt Nam, biến cho Việt Nam có một số thầy bùa, thầy ngải chuyên trị 
bệnh trừ tà ma yểm quỷ v.v.. tạo ra những tư tưởng mê tín, lạc hậu. Khi vào Việt 
Nam tất cả những giáo pháp này đều là tà giáo ngoại đạo mượn nhãn hiệu Phật 
giáo để dễ bề lường gạt tín đồ Phật giáo Việt Nam. 


Những kinh sách này thuộc về văn hóa Phật giáo Trung Quốc, nhưng từ 
xưa đến nay Phật giáo Việt Nam lại lấy đó làm văn hóa của mình. Thật là một 
điều sai lầm và làm nhục nhã cho nền văn hóa nước nhà. 


Đem văn hóa mê tín của Trung Quốc làm văn hóa của mình khiến cho 
nhân dân Việt Nam mê tín, lạc hậu, mù quáng, làm hao tiền tốn của vì cúng bái 
cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã, thật là vô minh, không sáng suốt để rồi tự 
biến nó thành một phong tục tập quán lạc hậu, mê tín truyền thống của dân tộc 
Việt Nam từ xa xưa ông bà truyền lại cho con cháu đến ngày nay. Thật là một 
điều sai lạc hết sức, nhưng bây giờ muốn cho nhân dân đẹp bỏ thì không phải dễ, 
không phải trong một ngày hay hai ngày mà bỏ xuống ngay liền được. 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 79 


BE LỊCH SỬ CHÙA AM 


“tình 67. ®ừng thiển 


Qua các triều đại người Việt Nam rất sáng suốt về tôn giáo, biết rõ tôn 
giáo là một nhu cầu cần thiết cho tính thần của dân tộc. Hiểu được điều này 
Trần Nhân Tông một ông vua Việt Nam am tường Thiền Tông Phật giáo Trung 
Quốc, Người có sáng kiến muốn biến văn hóa Thiền Tông Trung Quốc thành văn 
hóa Thiền Tông Việt Nam. Vì thế mới có phái thiền Trúc Lâm ra đời mà tín đồ 
Phật giáo Việt Nam gọi là Thiền Tông Việt Nam. 


Thiền Tông Việt Nam không có gì chuyên ròng của Việt Nam cả. Nếu xét 
cho kỹ thì Trần Nhân Tông cũng dựa vào Thiền Tông, Tịnh Độ Tông của Phật 
giáo Trung Quốc chắp vá lại thành Thiền Tông Việt Nam. Cho nên Thiền Tông 
Việt Nam chẳng có pháp môn nào tu tập mới mẻ cả, chỉ dẫm lại lối mòn các 
pháp hành thiền của thiền Trung Quốc mà thôi. 


Tại sao Trần Nhân Tông là một nhà vua anh minh mà không lấy kinh 
sách nguyên thủy của Phật giáo triển khai thành Thiền Tông Việt Nam? 


Có lẽ lúc bấy giờ kinh sách nguyên thủy của Phật giáo chưa được truyền 
sang qua Việt Nam, chỉ có ba tạng kinh bằng chữ Hán của Trung Quốc. Tuy rằng 
trong tạng kinh Phật giáo của Trung Quốc có kinh A Hàm, nhưng lúc bấy giờ vua 
Trần Nhân Tông cũng chịu ảnh hưởng kinh sách phát triển rất nặng nên không 
quan tâm lắm, nhất là những bộ kinh này lại mang tên “TIỂU THỪA.” Cái tên 
không gợi được sự chú ý của người khác, nên vua Trần Nhân Tông cũng là một 
con người bình thường, vì thế Ngài lấy những bộ kinh mang tên “TỐI THƯỢNG 
THỪA” để triển khai thành Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam như chúng ta đã 
biết ngày hôm nay nó có tên là “TRÚC LÂM YÊN TƯ.” 


— 


Øtình 68. 'J hất Khách 


Trải qua thời gian tu học Thiển Tông của thiền Trung Quốc thầy trụ trì 
cảm nhận nó không phải của Phật giáo mà của các tổ sư Phật giáo Trung Quốc 
kiến giải viết ra thành kinh sách dạy người tu tập theo kiểu Trung Quốc, nên 
người tu tập rất đông nhưng kết quả thì không có một vị tổ sư nào làm chủ được 
sinh, già, bệnh, chết giống như đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do sự hiểu biết này 
thầy trụ trì CHÙA AM lại chịu khó nghiên cứu kinh sách nguyên thủy do hòa 
thượng Minh Châu dịch và cuối cùng thầy tu tập đã làm chủ sinh, già, bệnh, chết 
không còn khó khăn và mệt nhọc. 

Những người đệ tử đầu tiên của Thầy là mẹ Thầy, em Thầy và một đứa 
cháu của Thây, kế tiếp là bốn người phật tử ở bốn tỉnh khác nhau. Đó là thầy 
Như Hải, sư cô Bảo, sư cô Chánh và chú cư sĩ Thiện Ngộ đến xin tu học tại 
CHÙA AM. Thây trụ trì đến trình báo với chánh quyển công an địa phương xã 
Gia Lộc để xin cho họ tạm trú, vào chiều hai giờ cùng ngày thì công an huyện 
Trảng Bàng mời bốn người này giam lại một đêm để điều tra. Nhưng cuối cùng 
bốn người này được trả về cho ở tu tập, nhưng bốn người có chú Thiện Ngộ quá 
sợ quá nên xin về không dám ở tu. 

Khi chánh quyền hiểu rõ mục đích của CHÙA AM là làm lợi ích cho dân 
cho nước, nên CHÙA AM nhận người vào tu học rất dễ dàng không phải làm 
giấy tờ thủ tục khó khăn, khi có người đến CHÙA AM tu học thì chỉ đăng ký họ 
tên và nơi thường trú của họ tại công an xã để được tạm trú. 

Suốt 34 năm trời CHÙA AM mở cửa đón nhận mọi người khắp mọi nơi về 
đây tu học đều được yên ổn tu hành trong giáo pháp của đức Phật. 
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Hình 69. Xu phát triển 


Suốt 34 năm trời người ra, kẻ vào không biết bao nhiêu mà kể, nhưng 
không bao giờ có một người xấu, có tiền án, tiền sự và những người nghiện ngập 
xì ke, ma túy vào đây núp bóng, để hút chích, để làm việc phi pháp luật. Tại sao 
suốt thời gian dài như vậy lại không có kẻ xấu vào đây núp bóng? 

Ở CHÙA AM có bốn điều kiện mà người có tiền án, tiền sự và những 
người nghiện ngập không thể đến đây ẩn náu làm những điều phi pháp đó được. 
Đó là: 

- Thứ nhất là nơi đây dạy người tu học đạo đức nhân bản — nhân quả sống 
không khổ mình khổ người. Vì thế, những người cướp của giết người hay những 
kẻ trộm cắp hoặc những người hút chích được nghe những bài học đạo đức không 
làm khổ mình khổ người thì rất xấu hổ nên vào tu viện sẽ tự nguyện từ bỏ để trở 
thành người tốt. Còn những người nào thấy bỏ không được thì không dám vào 
xin ở vì rất ngại ngùng với mọi người. Ở Tu Viện Chơn Như có nhiễu Phật tử 
nghiện thuốc lá, rượu rất nặng, nhưng đến đây được thây trụ trì khích lệ giới 
luật đức hạnh không làm khổ mình khổ người và nhất là thấy trong chúng 
không ai hút thuốc lá và uống rượu nên những phật tử này quyết tâm cai nghiện 
bằng phương pháp nhiếp tâm mà thầy trụ trì đã hướng dẫn, cuối cùng họ đã cai 
nghiện được. 


- Thứ hai trong tu viện sống chỉ ăn ngày một bữa, không được ăn phi thời, 
ai ăn phi thời thì nội qui tu viện ghi rõ ràng trên bia đá khiến cho mọi người còn 
ăn phi thời không dám đến. 


- 


#dình 70. Đường uào Kftt phát triển 


- Thứ ba sống độc cư, không được nói chuyện với bất cứ một người nào cả. 
Do sự sống một mình nên ít ai chịu nổi sự cô đơn nên không dám vào tu viện. Vì 
khi vào thì không được đi tới đi lui mà phải sống trong thất một mình không bà 
con thân thuộc hay bạn bè tới lui nói chuyện. 

- Thứ tư nơi đây dạy người tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Nên phải 
tu tập ngày đêm không biếng trể được, phải siêng năng thức khuya dậy sớm. Đó 
cũng là một điều khiến những người lười biếng tham lam trộm cắp, hút chích 
không dám đến tu viện Chơn Như. 

Cho nên mọi người vào đây phải theo bốn điều trên đây giữ gìn và còn 
phải siêng năng tu tập theo thời khóa, nếu lười biếng vào đây ăn ngủ nghỉ phi 
thời sẽ bị nhắc nhở cảnh cáo, nhất là phải giữ gìn 10 giới tu sĩ nghiêm chỉnh, 
nếu ai vào đây mà không giữ gìn mười giới thì không được chấp nhận. Mười giới 
tuy không có gì khó nhưng người ta khó giữ gìn trọn vẹn. 

Mười giới gồm có: 

1. Không nên sát sinh. 


2. Không nên tham lam trộm cắp, không nên lấy của không cho. 
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. Không nên dâm dục. 

Không nên nói dối. 

Không nên uống rượu. 

. Không nên trang điểm. 

Không nên nghe ca hát và tự ca hát. 


Không nên nằm giường cao rộng lớn. 


tÐ œ r1 GŒ ƠtU  G 


. Không nên ăn uống phi thời. 
10.Không nên cất giữ tiền bạc. 


Vì CHÙA AM là nơi tu hành nên giới luật phải nghiêm chỉnh, nếu không 
nghiêm chỉnh thì chính bản thân người tu sĩ đã xem thường giới luật đức hạnh 
của Phật, khi đã xem thường giới luật đức hạnh của Phật thì còn tu tập pháp 
môn nào được. Xin quý vị nhớ con đường tu tập theo Phật giáo lấy giới luật làm 
pháp môn tu tập hàng đầu. 

GIỚI, ĐỊNH, TUỆ đó là một chương trình học Phật tất yếu không thể 
thay đổi chương trình nào khác được. Thay đổi khác là do các tổ các hệ phái phát 
triển bỏ giới mà tu tập thiền định nên thiền định ấy là thứ tà thiền, tà định của 
ngoại đạo. 


2fình 71. Cổng 0ào Kfiu nà KWách 


Như trên chúng tôi đã nói chỉ có bốn người xin về ở tu mà phải ngồi tù 
một đêm thì nỗi gian khổ của CHÙA AM thật là gian nan khi tiếp thu người về 
tu tập, nhưng trước sự gian nan thử thách như vậy, CHÙA AM vẫn không chùn 
bước, vẫn hiên ngang đứng sừng sững phát triển 260 ngôi nhà nhỏ lần lượt mọc 
lên để có chỗ ở cho mọi người về ở tu tập và học đạo đức nhân bản. 


—E 


Nếu chùa Am không đủ duyên triển khai nền đạo đức nhân bản —- nhân 
quả thì CHÙA AM sẽ không nhận người vào tu học. Và như vậy thì thầy trụ trì 
CHÙA AM không có lỗi bỏ mặc tín đồ Phật giáo mà lỗi ấy là do phước báu của 


2dình 72. (Hữmw tôi thất trơrw tu uiện 


Cho nên chúng ta không nên trách ai cả mà phải hiểu biết đó là do nhân 
quả của mọi người chưa hưởng được nền đạo đức và chánh pháp của Phật. Theo 
luật nhân quả chúng ta nhận xét thì con người còn sống trong ác pháp quá nhiều, 
vì thế CHÙA AM muốn dựng lại nền đạo đức nhân - bản nhân quả thì phải chịu 
nhiều khó khăn, gian khổ. Đó là nguyên nhân chánh đáng mà chúng ta cần phải 
hiểu biết để không ngại khó khăn, gian khổ, để luôn luôn bền chí, kiên trì đừng 
bao giờ bỏ cuộc. 


Từ cái tên CHÙA AM đến TU VIỆN CHƠN NHƯ cũng gặp khó khăn. 
CHÙA AM hay TU VIỆN CHƠN NHƯ chỉ là những danh từ phân biệt một 
ngôi chùa bình thường và một ngôi chùa có nhiều người về ở tu tập mà thôi. Cho 
nên TU VIỆN CHƠN NHƯ chỉ là một ngôi CHÙA AM khi xưa, chứ không có gì 
khác lạ chỉ có tu sĩ và cư sĩ về đây tu tập đông đảo mà thôi. 

Danh từ CHÙA AM và danh từ TU VIỆN CHƠN NHƯ không quan trọng 
vì đó là một cái tên để mọi người gọi. 

Gọi CHÙA AM hay gọi TU VIỆN CHƠN NHƯ cũng thế. Điều quan trọng 
của CHÙA AM là làm sao hướng dẫn và đào tạo cho mọi người tu học đạo đức có 
kết quả tốt đẹp, nghĩa là mọi người đến CHÙA AM học tập đạo đức đều sống 
không làm khổ mình, khổ người thì gia đình của họ và xã hội sẽ không còn xung 
đột, không còn tranh chấp, hơn thua nhau thì đó là đúng mục đích và ước nguyện 
của CHÙA AM đã đạt được. 
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?ình 73. Ðức Phật còn là thái tử cắt tóc xuất gia 


Như quý vị đều biết hôm nay CHÙA AM là một cơ sở rộng lớn hơn 6, 7 
mẫu đất và kế tiếp còn phát triển rộng hơn thế nữa do TU VIỆN CHƠN NHƯ 
đứng tên quyển sở hữu đất đai thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo Tây Ninh. 


Thưa quý vị! CHÙA AM không có tài sản và quyển lợi gì cả nó chỉ có 260 
ngôi nhà lớn nhỏ để mọi người về ở tu tập. Nếu Giáo Hội Phật Giáo hoặc ai chịu 
kê vai gánh vác vào việc này thì thầy trụ trì sẽ vui lòng giao hết cho. Biết bao 
nhiêu sự cực nhọc khó khăn khi lãnh chúng tu học, một trách nhiệm nặng nề mà 
quý vị có nghĩ đến chưa? 


Ú Viêm nwriM MIÍ 


2ình 74. Tượng Phật 7 hích Ca Máu 9\¡ nằm Kiết tường trơn Khuôn viên CÍtìa 21m 

Năm 2009 CHÙA AM đang phát triển mạnh, nhưng cũng gặp nhiều khó 
khăn, gian khổ nhất. Về khâu quản lý, về việc xin giấy phép để chánh quyển 
công nhận CHÙA AM là TU VIỆN CHƠN NHƯ. Vì CHÙA AM phát triển một 
cách rất tự nhiên mà không lường trước được nên đến giờ này là một tu viện có 


—# 


tâm cỡ cả nước mới xin phép, thật là trái ngược giống như cái cày đi trước con 
trâu. 

Vì thế việc xin giấy tờ cũng gặp nhiều khó khăn nhưng CHÙA AM hiện 
giờ có nhiều người giúp đỡ thầy Thông Lạc, nhờ thế nên vẫn hiên ngang vượt lên 
mọi sự khó khăn gian khổ. Nhất định CHÙA AM sẽ là nơi dựng lại nền đạo đức 
văn hóa nhân bản —- nhân quả của Phật giáo. Nền đạo đức này sẽ mãi mãi đi vào 
dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam và loài người trên thế giới. 
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